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TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO
Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (*)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lý lịch khoa học 
	Ghi chú

	1
	Khối ngành V
	 
	Tệp đính kèm (**) 
	

	
	BM Tin học công nghiệp

	
	Nguyễn Văn Huy
	1982
	
[image: image1.emf]Nguyen_Van_Huy_

N5.doc


	

	
	Đỗ Duy Cốp
	1980
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Cop_N5.docx


	

	
	Nguyễn Tiến Duy
	1975
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Duy_N5.doc


	

	
	Đặng Thị Hiên
	1981
	
[image: image4.emf]Dang Thi 

Hien_N5.docx


	

	
	Phùng Thị Thu Hiền
	1982
	
[image: image5.emf]Phung Thi Thu 

Hien_N5.doc


	

	
	Nguyễn Thị Hương
	1974
	
[image: image6.emf]Nguyen Thi 

Huong_N5.doc


	

	
	Trần Thị Ngọc Linh
	1981
	
[image: image7.emf]Tran Thi Ngoc 

Linh_N5.doc


	

	
	Tăng Cẩm Nhung
	1981
	
[image: image8.emf]Tang Cam 

Nhung_N5.doc


	

	
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	1982
	
[image: image9.emf]Nguyen Thi Phuong 

Nhung_N5.doc


	

	
	Trần Thị Thanh
	1981
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Thanh_N5.doc


	

	
	Bùi Thị Thi
	1978
	
[image: image11.emf]Bui Thi Thi_N5.doc


	

	
	Nghiêm Văn Tính
	1978
	
[image: image12.emf]Nghiem Van 

Tinh_N5.doc


	

	
	BM Kỹ thuật điện tử

	
	Nguyễn Phương Huy
	1979
	
[image: image13.emf]Nguyen Phuong 

Huy_N5.doc


	

	
	Bạch Văn Nam
	1983
	
[image: image14.emf]Bach Van 

Nam_N5.doc


	

	
	Phạm Duy Khánh
	1981
	
[image: image15.emf]Pham Duy 

Khanh_N5.doc


	

	
	Mai Trung Thái
	1977
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Thai_N5.doc


	

	
	Nguyễn Thị Hải Ninh
	1978
	
[image: image17.emf]Nguyen Thi Hai 

Ninh_N5.doc


	

	
	Đặng Thị Ngọc Ánh
	1984
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Anh_N5.doc


	

	
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa
	1990
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Hoa_N5.doc


	

	
	Nguyễn Hoàng Việt
	1986
	
[image: image20.emf]Nguyen Hoang 

Viet_N5.doc


	

	
	BM Điện tử viễn thông

	
	Đào Huy Du
	1979
	
[image: image21.emf]Dao Huy 

Du_N5.doc


	

	
	Phan Thanh Hiền
	1981
	Phan Thanh Hien_N5
	Chưa nộp

	
	Đoàn Thanh Hải
	1979
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Hai_N5.doc


	

	
	Trần Anh Thắng
	1978
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Thang_N5.doc


	

	
	Lê Duy Minh
	1979
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Minh_N5.doc


	

	
	Lê Thị Huyền Trang
	1987
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Trang_N5.doc


	

	
	BM Đo lường điều khiển

	
	Ngô Phương Thanh
	1982
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Thanh_N5.doc


	

	
	Nguyễn Nam Trung
	1971
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Trung_N5.doc


	

	
	Bùi Mạnh Cường
	1981
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Cuong_N5.doc


	

	
	Nguyễn Trọng Toản
	1986
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Toan_N5.doc


	

	
	Nguyễn Văn Chí (E)
	1985
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E_N5.doc


	

	
	Dương Quỳnh Nhật
	1987
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	Trần Thiện Dũng
	1990
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* Khối ngành (Theo thông tư số: 06/2018/TT-BGDĐT): 
- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Khối ngành II: Nghệ thuật

- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật

- Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên

- Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; 

- Khối ngành VI: Sức khỏe

- Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh, quốc phòng. 

** Gắn tệp đính kèm theo mẫu: Nguyen Van A_N1/ hoặc _N2…_/N7 ( Thể hiện Nguyễn Văn A thuộc khối ngành 1/hoặc  khối ngành 2 … /khối ngành 7)
                                                                      Thái Nguyên, ngày 10 tháng 6 .năm 2020
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

PGS.TS. Đào Huy Du
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nghiêm Văn Tính
2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 14/06/1978

4. Nơi sinh: Tân đức, Phú Bình, Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Xã Tân đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường: Tổ 7, phường Tân Lập

Thành phố: Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


Điện thoại: NR:
Mobile: 0973269556

Fax:...................................................... 


Email: nghiemvantinhr@tnut.edu.vn; 



		7. Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     (                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên (hạng III)
Mã số ngạch: V.07.01.03/5 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.99
Thời điểm hưởng: 2/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 10/2007
Thâm niên trong ngạch: 11 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:....................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:....................................................... Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp.

Bộ môn Tin học công nghiệp,


Khoa Điện tử


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1997

		Toán Tin

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2002

		Tự túc



		Bằng 2

		2010

		Tiếng Anh

		Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên

		2012

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Công nghệ thông tin

		ĐH Thái Nguyên

		2007

		Cơ quan



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2012

		Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

		Chức vụ

		Cơ quan công tác



		2002 – 5/2005

		Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Trung tâm Kỹ thuật máy tính

		Trường ĐH KTCN, ĐHTN



		12/5/2005- 9/2011



		Giảng viên , Khoa Điện Tử

		



		2/9/2011- 2017



		Cán bộ , Trung tâm TT&TV; Kiêm nhiệm giảng dậy, Khoa Điện tử

		



		1/12/2017- Nay




		Giảng viên , Khoa Điện Tử

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)






		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Nonlinear Interpolation in Hedge Algebras Associating Genetic Algorithm to Solve the Bell-Shaped Function Approximation Problems

		Nguyen Tien Duy, Nghiem Van Tinh, Nguyen Tuan Anh

		International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)

		

		2015



		2

		An Improved Method for Stock Market Forecasting Combining High-Order Time-Variant Fuzzy Logical Relationship Groups and Particle Swam Optimization

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		Advances in Information and Communication Technology Proceedings of the International Conference, ICTA 2016

		

		2016



		3

		A Novel Enrolments Forecasting Model Based On Automatic Clustering Techniques and Time-Variant Fuzzy Logical Relationship Groups

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		

		2016



		4

		Enrollments forecasting based on aggregated k-means clustering and fuzzy time series

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Tien Duy

		International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)

		6 - 12

		2016



		5

		Applying Fuzzy Fp-Treeto Mine Fuzzy Association Rules Using Hedge Algebras Based Approach

		Nguyen Tien Duy, Lam Hung Son, Nghiem Van Tinh

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)

		1211 - 1216

		2016



		6

		Forecasting Model for Enrolment Combining Weighted Fuzzy Time Series and Fourier Series Transform

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)

		1276 - 1281

		2017



		7

		Design of Sugeno fuzzy logic controller for Resistance furnace

		Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Van, Tong Hai Yen, Nghiem Van Tinh

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)

		2001-2006

		2017



		8

		Improving the Forecasted Accuracy of Model Based on Fuzzy Time Series and K-Means Clustering

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		Journal of science and Technology: issue on Information and Communications Technology

		52-66

		2017



		9

		Forecasting Model for Enrolment Combining Weighted Fuzzy Time Series and Fourier Series Transform

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)

		

		2017



		10

		A New Defuzzification Technique for Forecasting Temperature and TAIFEX Based on Two Factors High-Order Fuzzy Time Series

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		American Journal of Engineering Research (AJER)

		294-303

		2017



		11

		A New Hybrid Fuzzy Time Series Forecasting Model Combined the Time -Variant Fuzzy Logical Relationship Groups with Particle Swam Optimization

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		Computer Science and Engineering 2017. Published online at http://journal.sapub.org/computer

		52-66

		2017



		12

		Handing Forecasting Problems Based on Combining Fuzzy Logical Relationships and Particle Swam Optimization Algorithm

		Nghiem Van Tinh

		IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE)

		26-35

		2017



		13

		Forecasting Vietnam's Inflation Rate Based on Arima, Sarima, Scarima Models

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy

		International Journal of Research

		1249-1254

		2018



		14

		Handling Forecasting Problems Based on Combining High-Order Time-Variant Fuzzy Relationship Groups and Particle Swam Optimization Technique

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		International Journal of Computational Intelligence and Applications, Scopus- Q3

		1-19

		2018



		15

		 A High-Order Model for Forecasting Rice Production Based on Combined Fuzzy Time Series and Particle Swarm Optimization

		Nghiem Van Tinh

		International Journals of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering

		75-84

		2018



		16

		Enhanced Accuracy of High – Order Fuzzy Time


Series Forecasting Model Based on Harmony Search


Algorithm

		Nghiem Van Tinh, Bui Thi Thi

		International Journal of Scientific Engineering and Science

		6-12

		2019



		17

		A new hybrid fuzzy time series forecasting model based on combing fuzzy c-means clustering and particle swam optimization

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		Journal of Computer Science and Cybernetics

		

		2019



		18

		A Novel Forecasting Model Combining Fuzzy Time Series with Harmony Search

		Nghiem Van Tinh

		American Journal of Information Science and Computer Engineering

		8-16

		2019



		19

		A Forecasting Model Based on Particle Swarm Optimization and Weight Fuzzy Relation Matrix

		Nghiem Van Tinh

		International Multilingual of Sicence and Technology

		

		2020



		20

		Forecasting of COVID-19 Confirmed Cases in Vietnam Using Fuzzy Time Series Model Combined with Particle Swarm Optimization

		Nghiem Van Tinh

		Computational Research Progress in Applied Science & En gineering

		114-120

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)






		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		A Hybrid Forecasting Model for Enrolments Based on Aggregated High-Order Time-Variant Fuzzy Logical Relationship Groups and Particle Swam Optimization

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		Một số vấn đề chọn lọc của CNTT- Truyền thông

		

		2016



		2

		Dự báo dựa trên mô hình chuỗi thời gian mờ và tối ưu bầy đàn

		Nguyễn Công Điều, Trần Quang  Huy, Nghiêm Văn Tính

		Tạp chí ứng dụng toán học(Journal of mathematical applications)

		

		2016



		3

		Dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và tối ưu bầy đàn

		Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều

		Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT( Nhà XB khoa học tự nhiên và Công nghệ)

		

		2016



		4

		Mô hình dự báo cải tiến dựa trên chuỗi thời gian mờ bậc cao và tối ưu bầy đàn

		Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		93 - 100

		2016



		5

		Improving the Forecasted Accuracy of Model Based on Fuzzy Time Series and K-Means




		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu

		Journal of science and Technology: issue on Information and Communications Technology

		51-60

		2017



		6

		Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên đại số gia tử và tối ưu bầy đàn




		Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy

		Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT( Nhà XB khoa học tự nhiên và Công nghệ)

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Sử dụng hệ mã công khai RSA mã hóa thông tin trên mạng

		Trường

		2011

		2012

		Khá

		

		

		



		2

		Sử dụng hệ mật mã IDE(International Data Encryption Algorithm) mã hóa thông tin trên mạng

		Trường

		2009

		2010

		Tốt

		

		

		



		3

		Một số thuật toán Heuristic ứng dụng bài toán tối ưu trong mạng viễn thông.phức tạp

		Trường

		2007

		2008

		Khá

		

		

		



		4

		Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình mạng neuron.

		Trường

		2006

		2007

		Tốt

		

		

		



		5

		Nâng cao độ chính xác dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên việc kết hợp nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và tối ưu bầy đàn.

		Trường

		2016

		2018

		Tốt

		50tr

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ)




		Tên NCS, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		Chứng chỉ sau Đại học (Phương pháp giảng dạy mới)

		Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp

		03/2008

		



		Chứng chỉ

		

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học

		Đại học Thái Nguyên




		12/2010

		



		Chứng chỉ

		

		Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

		Học viện quản lý giáo dục, 


Hà nội

		10/2018

		



		Chứng chỉ

		

		Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

		Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

		07/2019

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Toefl

		503

		2015

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		- 1/8/2000  đến 11/5/2005

		Giảng viên

		BM Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		- 12/05/2005 đến 03/2008

		Giảng viên

		BM Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện tử- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		-  03/2008 đến 09/2014

		Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện tử

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		- 09/2014 đến nay 06/2020

		Giảng viên

		BM Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện tử- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		“Điều khiển tối ưu từng đoạn trên trục thời gian cho hệ song tuyến”

		Khoa học & Kỹ thuật



		2020

		Chuyên khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		“Điều khiển tối ưu cho một hệ có tham số phân bố sử dụng phương pháp Gradient”

		Mai Trung Thái, Nguyễn Thị Mai Hương

		Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.

		tập 110, số 10; trang 45 -52

		2013



		2

		“Nghiên cứu chiến lược tối ưu hóa trong điều khiển dự báo”

		Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi

		Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.



		tập 113, số 13; trang 115 -121

		2013



		3

		“Điều khiển dự báo dựa trên ma trận động ứng dụng điều khiển bình phản ứng có bao làm lạnh”

		Nguyễn Thị Mai Hương; Mai Trung Thái ;Lại Khắc Lãi; Lê Thị Huyền Linh

		Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.



		Tập 112, số 12/2, 2013; Trang 49-53

		2013



		4

		“Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số trạng thái trong hệ thống hai cánh quạt nhiều đầu vào nhiều đầu ra”

		Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Nguyễn Hữu Chinh, Lại Khắc Lãi

		Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.



		tập 120, số 06; trang 87 -92

		2014



		5

		“Model Predictive Control for Twin Rotor MIMO system (TRMS)”,

		Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Nguyễn Hữu Chinh, Trần Thiện Dũng, Lại Khắc Lãi

		Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

		12[85]; trang 39-42;

		2014



		6

		“Ổn định hóa hệ thống hai cánh quạt nhiều đầu vào nhiều đầu ra dựa trên phương pháp quy hoạch động của Bellman”

		Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lại Khắc Lãi, Đỗ Thị Tú Anh

		Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.



		tập128,  số 14, trang 161-165

		2014



		7

		“Model Predictive Control to get Desired Output with Infinite Predictive Horizon for Bilinear Continuous Systems”,

		Huong Nguyen T. M., Thai Mai T., Lai Lai K

		International Journal of Mechanical Engineeringand Robotics Research

		Vol. 4, No. 4,  pp. 299 - 303.



		2015



		8

		“Một quy luật thay đổi ma trận trọng số trong hàm mục tiêu của bộ điều khiển dự báo để xét tính ổn định của hệ thống TRMS dựa trên phương pháp quy hoạch động của Belman”,

		Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thu Hà, Lại Khắc Lãi

		Tạp chí Khoa học và Công nghê Việt Nam

		tập 4, số 2, trang 14 – 19 

		2016



		9

		“Applying Pade approximation model in optimal control problem for a distributed parameter system with time delay”, 

		Mai Trung Thai, Nguyen Huu Cong, Nguyen Van Chi, Vu Van Dam,

		International Journal of Computing and Optimization, HIKARI Ltd

		Vol. 4,  no. 1, pp. 19-30.




		2017



		10

		“A method to solve optimization problem in model predictive control for twin rotor MIMO system using modified genetic algorithm”

		Huong Nguyen T. M, Mai Trung Thai

		International Journal of Computing and Optimization, HIKARI Ltd

		Vol. 4, no. 1, pp.31 – 41.




		2017



		11

		“Hai phương pháp thay thế đối tượng có trễ trong bài toán điều khiển tối hệ với tham số phân bố”

		Mai Trung Thái, Nguyễn Thị Mai Hương

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng

		số 5 (114). – Quyển 1




		2017



		12

		“Optimal control for a distributed parameter system with time-delay, non-linear using the numerical method. Application to one-sided heat conduction system”

		Cong Huu Nguyen, Mai Trung Thai

		ISSN 2395-0250, International Journal of Thermal Engineering (IJTE),

		Vol 4, Issue 1, Jan-Feb 2018.  

		2018



		13

		“Optimal control for a distributed parameter system with delayed-time. Application to onesided heat conduction system”,

		Mai Trung Thai

		ISSN 2348-8379, International Journal of Electrical and Electronics Engineering (IJEEE),

		Vol 6, Issue 5, May 2019, pp. 7-14..



		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:01

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 3

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Ứng dụng vi điều khiển để thiết kế mạch điều khiển hiển thị bằng hình ảnh động cho màn hình quảng cáo bằng đèn LED kích thước lớn

		Trường

		2003

		2004

		Khá

		x

		

		



		2

		Hệ thống đo điện áp (một chiều/xoay chiều) hiển thị số

		Trường

		2004

		2005

		Khá

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu các chiến lược điều khiển tối ưu trong xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính

		Trường

		2004

		2005

		

		x

		

		



		4

		Ứng dụng vi điều khiển 80C51 để thiết kế hệ thống thu tín hiệu đa kênh ngẫu nhiên

		Trường

		2005

		2006

		Khá

		x

		

		



		5

		Ứng dụng kỹ thuật xung-số và vi điều khiển để thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống báo hiệu đèn giao thông đường bộ

		Trường

		2006

		2007

		Khá

		x

		

		



		6

		Ứng dụng vi điều khiển để thiết kế hệ thống phát hiện mục tiêu trên không

		Trường

		2007

		2008

		Khá

		x

		

		



		7

		Ứng dụng vi điều khiển 80C51 để thiết kế mạch điều khiển cho hệ thống điện tử chạy dòng chữ “KHOA ĐIỆN TỬ”

		Trường

		2008

		2009

		Khá

		x

		

		



		8

		Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển AT89C51 để điều khiển nhiệt độ cho hệ thống lồng ấp (lò sưởi) cho trẻ sơ sinh trong các bệnh viện

		Trường

		2009

		2010

		Khá

		x

		

		



		9

		Nghiên cứu các phương pháp để giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố

		Trường

		2010

		2011

		Khá

		x

		

		



		10

		Nghiên cứu phương pháp biến phân để giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố, có trễ

		Trường

		2010

		2011

		Khá

		x

		

		



		11

		Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến

		Đại học

		2011

		2013

		Khá

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Mai Trung Thái
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Tên cơ quan: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Điện tử 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 
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2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Điều khiển tự đông

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2013

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Điều khiển và Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam




		2017

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL ITP 

		2013

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2013 - 2018

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Design of the automatic warning device for running generator

		Van Nam Bach, Duy Khanh Pham, Tuyet Hoa Thi Nguyen

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 2394-3661; 

		Volume-6, Issue-6, pp. 1 - 4;

		June 2019



		2

		Hybrid Solar-RF Energy Harvesting Systems for Electric Operated Wheelchairs

		Nguyen, Cuong V., Minh T. Nguyen, Toan V. Quyen, Anh M. Le, Antonino Masaracchia, Ha T. Nguyen, Huy P. Nguyen, Long D. Nguyen, Hoa T. Nguyen, and Vinh Q. Nguyen.

		Electronics 



		752


Volume 9,


No.5

		 2020



		3 

		Control algorithms for UAVs: A comprehensive survey.

		Hoa T. Nguyen, Toan V. Quyen, Cuong V. Nguyen, Anh M. Le,Hoa T. Tran, and Minh T. Nguyen

		EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems




		Volume 7, Issue 23

		05.2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Design control system static reactive power compensators

		Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Đặng Văn Huyên, Nguyễn Duy Cương

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171 – Số 12/1

		143

		2016



		2

		Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI

		Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Trần Thiện Dũng

		Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043 - Số Đặc san ACMEC

		209

		2017



		3

		Design of shunt active power filter based on the classical PID controller for eleminating harmonics

		Phan Thanh Hiền, Đặng Văn Huyên, Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Duy Cương

		Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043 - Số Đặc san 08 - 2018

		179-188

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế và chế tạo bộ ổn định nhiệt độ lò ấp trứng sử dụng giải thuật PID kết hợp Fuzzy

		Trường

		2016

		2016

		Giỏi

		

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		



		2

		Thiết kế hệ thống điều khiển quạt đêm cho trẻ em

		Trường

		2017

		2018

		Khá

		

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật điện tử số

		CSN

		Kỹ thuật điện tử

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		2 

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		CSN

		Kỹ thuật điện tử

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

		

		 2013

		

		

		x



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 
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		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 
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		Điện khí hoá xí nghiệp

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp

		1998

		Tự túc



		Bằng 2 

		1998

		Công nghệ thông tin

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2001

		Tự túc



		Bằng 2

		2010

		Tiếng Anh

		Viện ĐH Mở Hà Nội

		2013

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Công nghệ thông tin

		ĐH Thái Nguyên

		2007

		Cơ quan



		Tiến sĩ 

		2009

		Cơ sở toán học cho tin học

		Học viện KH&CN

		2017

		Cơ quan



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2013

		Viện ĐH Mở - Hà Nội

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

		Chức vụ

		Cơ quan công tác



		Từ 08/8/2017

		Phó trưởng Khoa, Khoa Điện tử

		Trường ĐH KTCN, ĐHTN



		Từ 07/12/2012

		Giảng viên Khoa Điện tử

		



		Từ 28/7/2011

		Bí thư chi bộ, Chi bộ Phòng Công nghệ thông tin – thư viện

		



		Từ 25/7/2011

		Trưởng phòng, phòng Công nghệ thông tin – thư viện

		



		Từ 15/3/2011

		Trưởng bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

		



		27/3/2008

		Trưởng bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật máy tính

		



		15/11/2007

		Phó trưởng Khoa, Khoa Điện tử

		



		08/8/2005

		Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa Điện tử

		



		2002 – 5/2005

		Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Trung tâm Kỹ thuật máy tính

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Chẩn đoán sự cố tiềm ẩn máy biến áp dựa trên kết quả DGA

		NXB Đại học Thái Nguyên

		2019

		Tham Khảo



		2 

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		A Research on Parabolic Trough Solar Collector System Control based on Hedge Algebra

		Cong Nguyen Huu, Duy Nguyen Tien, Trung Ngo Kien, Ha Le Thi Thu

		11th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision

		

		2010



		2

		Using Hedge Algebra to control varied parameter object

		Trung Kien Ngo, Duy Tien Nguyen, Tuan Quoc Duong, Huy Ngoc Vu, Tan Duc Vu

		International Conference on Intelligent Technologies and engineering systems

		13 -15

		2012



		3

		Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment Process Using Hedge Algebras Control

		Binh Lam Hoang, Fei Luo, Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen

		The 2014 7th International Congress on Image and Signal Processing

		1298 - 1303

		2014



		4

		Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator

		Dinko Vukadinović, Mateo Bašić, Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen

		Control Engineering Practice

		78 - 90

		2014



		5

		Nonlinear Interpolation in Hedge Algebras Associating Genetic Algorithm to Solve the Bell-Shaped Function Approximation Problems

		Nguyen Tien Duy, Nghiem Van Tinh, Nguyen Tuan Anh

		International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)

		

		2015



		6

		Hybrid PI controller design and hedge algebras for control problem of dissolved oxygen in the wastewater treatment system using activated sludge method

		Fei Luo, Binh Lam Hoang, Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen

		International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)

		733 - 738

		2015



		7

		Searching rule set for the fuzzy controller basing on PI controller with approaching hedge algebras and genetic algorithm

		Nguyen Tien Duy, Nguyen Tuan Anh

		International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)

		6 - 15

		2016



		8

		Enrollments forecasting based on aggregated k-means clustering and fuzzy time series

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Tien Duy

		International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)

		6 - 12

		2016



		9

		Applying Fuzzy Fp-Treeto Mine Fuzzy Association Rules Using Hedge Algebras Based Approach

		Nguyen Tien Duy, Lam Hung Son, Nghiem Van Tinh

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)

		1211 - 1216

		2016



		10

		Forecasting Model for Enrolment Combining Weighted Fuzzy Time Series and Fourier Series Transform

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)

		1276 - 1281

		2017



		11

		Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Van, Tong Hai Yen, Nghiem Van Tinh

		Design of Sugeno fuzzy logic controller for Resistance furnace

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)

		2001-2006

		2017



		12

		Duy Nguyen Tien, Trung Ngo Kien

		Designing the Controller Based on the Approach of Hedge Algebras and Optimization through Genetic Algorithm

		International Journal of Electrical Electronics & Computer Science Engineering (IJEECSE)

		189-194

		2018



		13

		Designing an Adaptive PID Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment using Hedge Algebras

		Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen, Thi Mai Thuong Duong, Thu May Duong

		International Journal on Future Revolution in Computer Science & Communication Engineering (IJFRCSCE)

		177-184

		2018



		14

		Designing the Controller Based On the Approach of Hedge Algebras and Application for Temperaturecontrol Problem of Slab

		Kien Vu Ngoc, Cong Nguyen Huu, Duy Nguyen Tien

		American Journal Of Engineering Research (AJER)

		182-189

		2018



		15

		Forecasting Vietnam's Inflation Rate Based on Arima, Sarima, Scarima Models

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy

		International Journal of Research

		1249-1254

		2018



		16

		Hedge-Algebra-Based Phase-Locked Loop for Distorted Utility Conditions

		Dinko Vukadinovic, Tien Duy Nguyen, Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Mateo Bašic, and Ivan Grgic

		Journal of Control Science and Engineering


(scopus Q3)

		

		2019



		17

		A Group Decision-Making Model with Comparative Linguistic Expression Based on Hedge Algebra

		Nguyen Tien Duy, Tran Thai Son

		International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications

(Scopus Q4)

		073-081

		2019



		18

		Approximating the bell-shaped function based on combining hedge algebras and Particle swarm optimization

		Nguyen Tien Duy and Nghiem Van Tinh

		East African Scholars Journal of Engineering and Computer Sciences

		136-142

		2019



		19

		Forecasting Gasonline Price in Vietnam Based on Fuzzy Time Series and Automatic Clustering

		Nghiem Van Tinh and Nguyen Tien Duy

		East African Scholars Journal of Engineering and Computer Sciences

		153-160

		2019



		20

		Group decision-making with evaluations by comparative linguistic expressions

		Nguyen Tien Duy, Ta Thanh Nam, Pham Dang Tu

		International Journal of Research

		1-5

		2019



		21

		Group Decision-Making with Evaluations Bycomparative Linguistic Expressions Using Index

		Nguyen Tien Duy

		East African Scholars Journal of Engineering and Computer Sciences

		161-166

		2019



		22

		Design of potential faults diagnosis system of transformers based on fuzzy logic combined with hedge algebras

		Nguyen Tien Duy, Dao Duy Yen

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies

		2649-2655

		2019



		23

		A Novel Forecasting Model Combining the High – Order Fuzzy Time Series with Particle Swam Optimization

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy

		American Journal of Information Science and Computer Engineering

		pp. 103-112

		2019



		24

		Handling Forecasting Problems Based on Two-Factor High-Order Fuzzy Time Series and Particle Swarm Optimization

		Nghiem Van Tinh and Nguyen Tien Duy

		Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2019 (Advances in Engineering Research and Application)

		381-393

		2019



		25

		Control Parallel Robots Driven by DC Motors Using Fuzzy Sliding Mode Controller and Optimizing Parameters by Genetic Algorithm

		Vu Duc Vuong, Nguyen Quang Hoang, Nguyen Tien Duy

		Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2019 (Advances in Engineering Research and Application)

		202-214

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)






		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		FAT32

		Nguyễn Tiến Duy

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		

		2005



		2

		Identification of the rule – based systems using Hedge Algebras

		Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen

		Journal of science and technology

		1 - 6

		2007



		3

		Perfomace comparison between fuzzy logic controllers and Hedge algebras – based controller for furnace

		Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan

		journal of science and technology

		109 - 121

		2010



		4

		Research controll for Solar Collector System using Hedge Algebras

		Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien, Ha Chu Minh, Tuan Duong Quoc

		Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities

		

		2010



		5

		Research improving the quality of controller using Hedge Algebras for Solar Power System

		Cong Nguyen Huu, Duy Nguyen Tien, Anh Nguyen Tuan, Trung Ngo Kien

		Journal of science and technology, Hanoi University of Science and Technology

		

		2011



		6

		Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator

		Ho Nguyen Cat, Lan Vu Nhu, Duy Nguyen Tien

		The 7th National Conference on Fundamental and Applied IT Research

		

		2014



		7

		Study the ability of replacing fuzzy and PI controllers with the Hedge - Algebras - Based controller for DC motor

		Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen, Thiem Pham Van

		Journal of science and technology

		35 - 48

		2014



		8

		The study of designing the Hedge Algebras based controller for some industrial objects

		Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien, Huy Nguyen Phuong, Quang Nguyen Hong

		Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities

		123 - 128

		2014



		9

		A method to design the controller using three input variables by fuzzy logic and hedge algebra

		Nguyen Huu Cong, Ngo Kien Trung, Nguyen Tien Duy

		Journal of Science and Technology

		

		2014



		10

		The Study of Improving the Hedge Algebras Based Contronller

		Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien

		Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities

		

		2014



		11

		Hedge-Algebra-Based fuzzy time-series

		Lan Vu Nhu, Duy Nguyen Tien, Ha Trinh Thuy

		Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities

		

		2014



		12

		Control in Sliding Mode for Inverted Pendulum system using Hedge Algebras

		Vu Nhu Lan, Nguyen Tien Duy

		The 8th National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR)

		207 - 218

		2015



		13

		Hybrid PI - Hedge Algebraic Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment

		Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy, Lam Hung Son

		Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities

		77 - 84

		2015



		14

		Application of hedge algebras with the nonlinear semantization and desemantization in the aircraft landing control problem

		Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		165 - 171

		2016



		15

		Mô hình dự báo cải tiến dựa trên chuỗi thời gian mờ bậc cao và tối ưu bầy đàn

		Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		93 - 100

		2016



		16

		Interpolation based on semantic distance weighting in hedge algebra and its application

		Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan

		Journal of Computer and Cybernetics

		19-33

		2017



		17

		Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử

		Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy

		Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		91-97

		2018



		18

		Xây dựng hệ chẩn đoán lỗi tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên mạng neural kết hợp với phương pháp phân tích khí hoà tan

		Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Duy, Trần Thị Thanh Thảo

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		123-130

		2018



		19

		Chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực bằng suy luận logic mờ

		Nguyễn Tiến Duy

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859-1043, số đặc san tháng 10: Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”

		57-67

		2019



		20

		Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất.

		Bùi Hải Lê, Nguyễn Tiến Duy

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		11-17

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Cứu dữ  liệu trên đĩa cứng theo định dạng FAT32

		Trường

		2005

		2006

		Khá

		

		

		



		2

		Thiết kế modul điều khiển không dây vạn năng dựa trên hệ vi điều khiển 8051

		Trường

		2006

		2007

		Khá

		

		

		



		3

		Nghiên cứu mô hình kiến trúc máy tính song song và áp dụng vào một số ứng dụng phức tạp

		Trường

		2007

		2008

		Khá

		

		

		



		4

		Điều khiển tốc độ động cơ bước theo sự biến thiên của nhiệt độ

		Trường

		2008

		2009

		Khá

		

		

		



		5

		Nghiên cứu tính toán định lượng ngữ nghĩa trên biến ngôn ngữ ứng dụng cho điều khiển trong chế độ trượt

		Bộ

		2009

		2010

		Khá

		60 triệu

		

		



		6

		Lấy quyết định nhóm với đánh giá dạng so sánh sử dụng ngôn ngữ tự nhiên theo tiếp cận đại số gia tử

		Trường

		2016

		2017

		Đang thực hiện

		80 triệu

		

		



		7

		Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực

		Bộ

		2017

		2018

		đang thực hiện

		350 triệu

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		





		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Thiết kế hệ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên Fozzy Logic

		Nguyễn Khắc Hưng (2019)

		Công ty Điện lực Bắc Kạn



		2 

		Nghiên cứu ứng dụng đại số gia tử trong chẩn đoán sự cố tiền ẩn của máy biến áp lực

		Vũ Hoài Sơn (2019)

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

		Chứng chỉ giáo dục học đại học

		

		2003

		

		

		



		2

		Trường Quân sự Tỉnh Thái Nguyên

		Chứng nhận Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh (Đối tượng 3)

		

		2010

		

		

		



		3 

		Đại học Thái Nguyên

		Chứng nhận cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học

		

		2010

		

		

		



		4

		Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

		Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học

		

		2016

		

		

		x



		5

		Học viện quản lý giáo dục

		Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính

		

		2018

		

		

		x





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Tiến Duy


























Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Đặng Thị Hiên                     2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1981                                     4. Nơi sinh: Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Túc Duyên 

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile 0983812903

Fax:...................................................... 

Email: danghien@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức: Giảng viên            Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66 Thời điểm hưởng: 1/1/2017 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/5/2006 Thâm niên trong ngạch: 14 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Điện Tử 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		CNTT

		ĐHKTCN

		2004

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		CNTT

		Khoa CNTT - ĐHTN

		2007

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2004 - 2020

		Giảng viên

		ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Automatic Multilingual Speech Recognition

		Nguyen Tuan Anh , Tran Thi Ngoc Linh , Dang Thi Hien

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		41–46

		May 2020



		2 

		Automatic Multilingual Code-Switching Speech 

Recognition

		Nguyen Tuan Anh, Dang Thi Hien, Nguyen Thi Hang

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		47–53

		May 2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron tự tổ chức SOM



		Trường

		2012

		2013

		Tốt

		

		

		



		2

		Nghiên cứu mạng thần kinh nhân tạo cho phân lớp mầu sắc.

		Trường

		2012

		2013

		Tốt

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tin học ứng dụng

		CS

		CNTT

		ĐHKTCN



		2 

		Xử lý ảnh

		CN

		CNTT

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG 

ĐƠN VỊ
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(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Đào Huy Du                
2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 20/03/1979

4. Nơi sinh: Thuận châu, Sơn La



		5. Nguyên quán: Tân đức, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường: Tổ 12, phường Trung Thành

Thành phố: Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


Điện thoại: 
Mobile: 0912347222

Fax:...................................................... 


Email: daohuydu@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     (                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên (hạng I)
Mã số ngạch: V.07.01.01/1 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 6,2
Thời điểm hưởng: 27/6/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/4/2006
   Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :2018      Nơi công nhận: .............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong : 2018                    Nơi phong : Trường ĐHKTCN

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:....................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:....................................................... Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp.

Bộ môn Điện tử viễn thông,


Khoa Điện tử


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1996

		Vô tuyến điện và thông tin liên lạc

		Trường Đại học Giao thông vận tải – Hà nội, Việt Nam

		2002

		Tự túc



		Bằng 2 

		2009

		Tiếng Anh

		ĐH Thái nguyên

		2012

		Tự túc



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Điện tử viễn thông


		Trường Đại học Bách khoa – Hà nội, Việt nam

		2006

		Cơ quan



		Tiến sĩ 

		2007

		Kỹ thuật viễn thông

		Trường Đại học Bách khoa – Hà nội, Việt nam

		2013

		Cơ quan



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2012

		Quản lý giáo dục cho CB cấp Khoa

		Học viện quản lý giáo dục

		2012

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2012

		ĐH Thái nguyên

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

		Chức vụ

		Cơ quan công tác



		2002 - 2008

		Giảng viên

		Trường ĐH KTCN, ĐHTN



		Từ 11/2008 đến 7/2011

		Phó trưởng bộ môn ĐTVT; Giảng viên.

		



		Từ 8/2011 đến 8/2017

		Phó trưởng Khoa Điện tử; Trưởng bộ môn ĐTVT;  Giảng viên

		



		8/8/2017 đến nay 

		Trưởng Khoa Điện tử; Trưởng BM ĐTVT

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Kỹ thuật Thông tin quang

		NXB Giáo dục

		2017

		Giáo trình



		2

		Các hệ thống thông tin vô tuyến

		NXB Giáo dục

		2017

		Giáo trình



		3

		Giảm bậc mô hình và ứng dụng

		NXB Khoa học kỹ thuật

		2019

		Giáo trình



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Parameter estimation using Balanced Truncation method

		3

		International Conference on Analysis and Applied Mathematics, HCM


ISSN 1859-3208



		257-267

		2011



		2

		Designing controller by state space techniques using reduced order model algorithm

		3

		International Conference of Intelligent Computation Technology and Automation


ISBN 978-0-7695-4353-6

		978-982

		2011



		3

		Researching model order reduction based on Schur analysis

		4

		CIS-RAM 2013, 


ISSN: 2326-8123




		60-65

		2013



		4

		Applying order reduction model algorithm for balancing control problems of two-wheeled mobile robot.

		3

		Industrial Electronics and App lications (ICIEA), 


ISBN: 978-1-4673-6320-4

		1302 - 1307

		2013



		5

		The Signal Control for the Traffic Network via Image Analysis

		2

		ICTA2016


ISSN 2194-5365 


ISBN 978-3-319-49073-1

		643-651

		2016



		6

		Novel Adaptive Neural Sliding Mode Control for Uncertain Nonlinear System with Disturbance Estimation

		2

		INDIA - 2017

		

		2018



		7

		FPGA Implementation of Optimal PN_Sequences
by Time_Multiplexing Technique.

		4

		International
Conference on Engineering Research
and Applications, ICERA 2019

		373-380

		2019



		8

		An Analysis of Lung Sound from Electronic tethoscope
with Spectrogram

		4

		International
Conference on Engineering Research
and Applications, ICERA 2019

		107-113

		2019



		9

		Design Axial Flux Permanent Magnet Machine for In-Wheel
of Electric Vehicle

		4

		International
Conference on Engineering Research
and Applications, ICERA 2019

		220-228

		2019



		10

		Control and Optimize Black Tea Fermentation Using Computer Vision and Optimal Control Algorithm

		2

		International
Conference on Engineering Research
and Applications, ICERA 2019

		310-319

		2019



		11

		Detection and Diagnosis Gray Spots on Tea Leaves Using
Computer Vision and Multi-layer Perceptron

		3

		International
Conference on Engineering Research
and Applications, ICERA 2019

		229-237

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)






		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Kiểm soát lỗi trong truyền thoại

		1

		Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên

		

		2005



		2

		Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô hình cho hệ thống tuyến tính sử dụng phương pháp cân bằng

		4

		Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên


ISSN 1859-2171

		1 - 6

		2007



		3

		Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình bằng phương pháp cân bằng

		3

		Hội thảo toàn quốc lần thứ 3 về “Ứng dụng toán học”



		109 - 121

		2010



		4

		Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng

		3

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 80


ISSN 0868-3980

		34-39

		2011



		5

		Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình - ứng dụng cho bài toán điều khiển cân bằng robot

		3

		Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 VCCA-2011, Hà nội


ISBN 978-604-911-020-7

		39-44

		2011



		6

		Phương pháp rút gọn mang lại hiệu quả tính toán cho bộ lọc số

		2

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043

		19-24

		2011



		7

		Phương pháp quản lý hàng đợi hiệu quả

		2

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043

		89-94

		2012



		8

		Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình cho bài toán điều khiển cân bằng robot di động hai bánh

		3

		VCM 2012 


ISBN: 978-604-62-0753-5

		7-12

		2012



		9

		Nghiên cứu cải tiến thuật toán giảm bậc mô hình

		3

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật


ISSN 0868-3980

		1-7

		2013



		10

		Research to improve the model order reduction algorithm

		3

		Tạp chí KHCN- Đại học Thái nguyên


ISSN 1859-2171

		101-106

		2014



		11

		Ứng dụng phương pháp ICA phát hiện vùng não hoạt hóa trong dữ liệu ảnh cộng hưởng từ chức năng.

		5

		Tạp chí KHCN- Đại học Thái nguyên


ISSN 1859-2171

		49-54

		2014



		12

		Mô phỏng chữa cháy rừng bằng phương pháp mô hình hoá đa tác tử

		3

		Tạp chí KHCN- Đại học Thái nguyên


ISSN 1859-2171



		141-146

		2015



		13

		Phương pháp đo và tính toán phơi nhiễm điện từ trường của các trạm thu phát di động

		4

		Tạp chí KHCN- Đại học Thái nguyên


ISSN 1859-2171

		205-211

		2015



		14

		Ứng dụng phương pháp giảm bậc mô hình mới cho bộ lọc IIR

		2

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043

		50-56

		2015



		15

		GiẢM bậc mô hình theo Schur và đánh giá sai số theo chuẩn H∞

		2

		Tạp chí KHCN- Đại học Thái nguyên


ISSN 1859-2171

		237-244

		2015



		16

		Một giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng cho các phương tiện giao thông tại nút giao

		2

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043



		146-154

		2016



		17

		Song song hóa giải thuật DIJKSTRA sử dụng mô hình lập trình CUDA

		2

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043

		103-111

		2016



		18

		Designing and implementing a controller for real robot hand grasping.

		1

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043

		3-10

		2017



		19

		Tăng tốc độ giải thuật mã hóa huffman cho nén ảnh số bằng GPU

		1

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043

		80-88

		2017



		20

		Mô hình hệ thống điều khiển giám sát cho trạm điện phân phối

		1

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043

		180 - 186

		2017



		21

		Sử dụng thiết bị đo đánh giá tham số kpi trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 3




		3

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự


ISSN 1859-1043

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng thuật toán giảm bậc trong xử lý tín hiệu số - Ứng dụng trong Viễn thông và Điều khiển; 

		Cấp Bộ giáo dục và đào tạo


B2009-TN02-05

		2009

		2011

		Đạt

		x

		

		



		2

		Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học “Thông tin di động” theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học; 

		Cấp Đại học Thái nguyên


TN2009-02-20B

		2009

		2009

		Tốt

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển cân bằng cho Robot bằng phương pháp giảm bậc; 

		Cấp Đại học Thái nguyên


ĐH2012-TN02-14

		2014

		2014

		Tốt

		x

		

		



		4

		Kiểm soát lỗi trong quá trình truyền thoại; 

		Cấp Cơ sở


T2006-13

		2006

		2007

		Tốt

		x

		

		



		5

		Ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến đến hệ thống thông tin quang; 

		Cấp Cơ sở


T2008-22

		2008

		2008

		Tốt

		x

		

		



		6

		Nghiên cứu ứng dụng của Laser và Kỹ thuật an toàn laser; 

		Cấp Cơ sở


T2009-44

		2009

		2009

		Tốt

		x

		

		



		7

		Giảm bậc bộ lọc số bằng phương pháp cân bằng; 

		Cấp Cơ sở


ĐT - T2012-17

		2012

		2012

		Tốt

		x

		

		



		8

		Thiết kế bộ lọc số ứng dụng cho xử lý âm thanh; 

		Cấp Cơ sở


T2014 - 06

		2014

		2015

		Tốt

		x

		

		



		9

		Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh

		Cấp Đại học TN

ĐH2015-TN02-10

		2016

		2017

		Đạt

		x

		

		



		10

		Nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng hệ SCADA cho trạm điện phân phối.

		Cấp Cơ sở


T2016-12

		2016

		2017

		Tốt

		x

		

		



		11

		Thiết kế robot mô phỏng hành vi của tay người sử dụng sóng vô tuyến

		Cấp Cơ sở


T2016-98

		2016

		2017

		Xuất sắc

		x

		

		



		12

		Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự động chăm sóc cây chè

		Cấp Tỉnh Thái nguyên

		2016

		2017

		Xuất sắc

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1

		Bằng khen

		Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2017

		Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên

		2018



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 01 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận văn được bảo vệ thành công: 12 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		Điều khiển quá trình lên men liên tục trong quá trình sản xuất chè đen 

		Chính 

		Phạm Thanh Bình

		Viên nghiên cứu nông lâm nghiệp miền núi phía bắc



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		Vũ Thị Kim Hạnh

		ĐHKTCN



		2

		

		Vũ Văn Hải

		Trường Cao đẳng KT-KT



		3

		

		Vũ Thị Hạnh

		Quảng ninh



		4

		

		Phạm Thị Nhung

		Quảng ninh



		5

		

		Vũ Văn Dần

		Hưng Yên



		6

		

		Hoàng Thế Phong

		ĐHSPKT-HY



		7

		

		Phùng Văn Long

		ĐHKTCN



		8

		

		Nguyễn Tiến Sơn

		Trường Cao đẳng – Phú Thọ



		9

		

		Nguyễn Đăng Quỳnh

		Viettel Thái nguyên



		10

		

		Trần Văn Dũng

		ĐHCNTT và TT



		11

		

		Nguyễn Đức Mùi

		ĐHKTCN



		12

		

		Dương Trường Sa

		Điện lực Thái nguyên





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 50

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật điện tử tương tự 

		CS

		Hệ chính quy đại trà ngành Điện – Điện tử, Sư phạm kỹ thuật điện từ năm 2004

		ĐHKTCN/2005



		2

		Thiết kế bo mạch

		CSN

		Hệ không chính qui ngành Kỹ thuật điện tử từ năm 2007

		ĐHKTCN/2007



		3

		Thông tin quang

		CN

		Hệ chính quy đại trà ngành Điện tử viễn thông từ năm 2005

		ĐHKTCN/2006



		4

		Thông tin di động

		CN

		Hệ chính quy đại trà ngành Điện tử viễn thông từ năm 2005

		ĐHKTCN/2006



		5

		Thông tin vệ tinh

		CN

		Hệ chính quy đại trà ngành Điện tử viễn thông từ năm 2005

		ĐHKTCN/2006



		6

		Xử lý tín hiệu số

		CS

		Hệ chính quy đại trà ngành Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật máy tính, Điện tử viễn thông từ năm 2011 

		ĐHKTCN/2011





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế ;. 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1987

		Điện khí hóa xí nghiệp Công nghiệp

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên

		1992

		NN



		Bằng 2 

		2002

		Bằng tốt nghiệp Đại học tại chức tiếng anh

		Đại học mở Hà nội

		2006

		NT+TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Điều khiển tự động

		Đại học Bách khoa Hà nội

		2008

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		02/1994

		

 Lý luận dạy học


		Đại học sư phạm Hà Nội

		06/1994

		NT+TC



		Quản lý giáo dục 

		02/2005

		

 Chứng chỉ tốt nghiệp khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức nhà nước
 

		Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý-Hà nội

		8/2005

		NT+TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Nga

		B

		

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

		Nhà nước



		2

		Tiếng Anh

		Đại học

		2006

		Đại học mở Hà nội

		NT+TC



		3

		Tiếng Anh

		TOEFL

		2014

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên

		NT+TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		3/1993 đến 3/1995

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên hợp đồng bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Điện – khoa điện



		3/1995 đến 6/2005

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên khoa Điện – Phó trưởng Bộ môn Đo lường và điều khiển



		6/2005 đến 10/2011

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Phó trưởng Bộ môn Đo lường và điều khiển – khoa Điện Tử



		11/2011 đến nay

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên- Bộ môn Đo lường và điều khiển – khoa Điện Tử



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Control design using backstepping technique for a cart-inverted pendulum system 

		Tran Thien Dung, Nguyen Nam Trung


Nguyen Văn Lanh

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		Volume-6, Issue-1, page: 70-75

		January 2019



		2 

		Auto-tuning controller of a class of plant using gradient descent 

		Nguyen Trong Toan, Nguyen Nam Trung

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		Volume-6, Issue-6,pp.5-8 

		June 2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Một phương pháp thiết kế bộ điều khiển thông minh

		Nguyễn Nam Trung

		Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 1(29) 

		44 - 50

		2004



		2

		Nghiên cứu hệ thống đọc Công tơ từ xa AMR

		Nguyễn Hữu Công-Nguyễn Nam Trung

		Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 36 

		42 - 46

		2005



		3

		Một phương pháp thiết kế bộ điều khiển thích nghi kháng nhiễu

		Nguyễn Văn Chí-Nguyễn Nam Trung

		Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 4(36) 

		97 - 102

		2005



		4

		Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán điều khiển quá trình nung kim loại; 

		Nguyễn Nam Trung

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên 56, 8,.




		65-70

		2009



		5

		 Phương pháp điều khiển tối ưu cho hệ tham số phân bố có trễ ứng dụng trong công nghiệp nung kim loại; 

		Nguyễn Nam Trung

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam số 2A, tập 48, 

		780-789

		2010



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu thiết kế rơ le bảo vệ quá điện áp thấp bằng mạch bán dẫn có thời gian chỉnh định được. 

		Cấp Trường

		1998

		1998

		Khá

		Nhà nước

		

		



		2

		Nghiên cứu hệ điều khiển nhiều chiều.

		Cấp: Trường

		2003




		2003




		Tốt

		Nhà nước

		

		



		3

		Phân tích tổng hợp bộ điều khiển thích nghi cho RoBot hai thanh nối. 

		Cấp: Trường

		2005




		2005




		Tốt

		Nhà nước

		

		



		4

		Điều khiển thích nghi quá trình nung kim loại trong lò động

		Cấp bộ 

		2007-2008.

		2008.

		Tốt

		Nhà nước

		

		



		5

		Ứng dụng điều khiển dự báo trong điều khiển thích nghi quá trình nung liên tục phôi thép

		Đề tài cấp Cơ sở

		ĐT - T2012-27

		

		Tốt

		Nhà Trường

		

		



		6

		Thiết kế lò điện trở nung phôi thép công suất 2kw phục vụ thí nghiệm

		Đề tài NCKH sinh viên

		2016

		2017

		Tốt

		Nhà Trường

		

		



		7

		Thiết kế các bộ điều khiển PID, mờ, neural trên mô hình hệ thống điều khiển lưu lượng đặt tại PTN khoa điện tử và so sánh các kết quả điều khiển

		

		2017

		2018

		Tốt

		Nhà Trường

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở lý thuyết mạch điện

		CSN

		Điện-Điện tử

		Đại học KTCN-TN



		2

		Toán chuyên ngành

		CSN

		Khối ngành kỹ thuật

		Đại học KTCN-TN



		3

		Robot và điều khiển chuyển động

		CN

		Điện-Điện tử

		Đại học KTCN-TN



		4

		Xử lý tín hiệu số

		CN

		Điện-Điện tử

		Đại học KTCN-TN



		5

		Điều khiển tối ưu và thích nghi

		CN

		Điện-Điện tử

		Đại học KTCN-TN



		6

		Lý thuyết điều khiển hiện đại

		CN

		Điện-Điện tử

		Đại học KTCN-TN



		7

		Kỹ thuật đo lường 1

		CSN

		Khối ngành kỹ thuật

		Đại học KTCN-TN



		8

		Kỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp

		CN

		Điện-Điện tử

		Đại học KTCN-TN



		9

		Tín hiệu và hệ thống

		CN

		Điện-Điện tử

		Đại học KTCN-TN



		10

		Điều khiển chuyển động

		CN

		Điện-Điện tử

		Đại học KTCN-TN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





     ThS. Nguyễn Nam Trung
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 
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		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Phú Xá 


Quận (Huyện)  


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977512217
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		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     v                                         Cán bộ hành chính 
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		10. Mức lương hiện nay:           hệ số lương: 3.0   Thời điểm hưởng:.11/2010 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại:  

Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Đo lường Điều Khiển- Khoa Điện Tử


 Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2010

		Điều khiển tự động

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		2010

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

		Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

		2013

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		A Method to Determine the Optimal Parameters for PID Controller

		1

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		9-11

		2019



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật đo lường 1

		

		Cơ khí – Điện

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		2

		Hệ thống điều khiển phân tán

		

		Kỹ thuật điều khiển


Kỹ thuật điện tử

		



		3 

		Đo lường và truyền thông công nghiệp

		

		Điện - Điện tử

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 09 tháng 6   năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

ThS. Nguyễn Văn Chí
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		3. Năm sinh: 1987                           4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: P. Tích Lương – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
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Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:.................. Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên
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Điện thoại:.02083847095    ..Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Tự động hóa XNCN

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp

		2011

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

		Đại học Thái Nguyên

		2014

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		B1 khung châu Âu

		2013

		Đại học Thái Nguyên

		Tự túc



		2

		Tiếng Anh

		Toefl

		2015

		IIG – Việt Nam

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2012 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Điện tử - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                   Dương Quỳnh Nhật
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1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		Điều khiển tự động

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Đo lường và các hệ thống điều khiển

		Trường Đại học bách khoa Hà Nội

		2013

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2009 đến nay

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Auto-tuning controller of a class of plant using gradient descent 

		Nguyen Trong Toan, Nguyen Nam Trung

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		Volume-6, Issue-6,pp.5-8 

		June 2019



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu bộ chuyển đổi Buck-Boost cải tiến ứng dụng cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời

		1

		Hội thảo” ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”

		

		2017



		2 

		Ứng dụng Labview interface và Arduino trong đo lường điều khiển

		2

		Hội thảo” ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”

		

		2017



		3

		Nâng cao hiệu suất cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện

		1

		Hội thảo” ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		Nghiên cứu thiết bị đo điện trở mối nối của đường dây tải điện trên cơ sở Vi hệ thống ADE775

		Trường

		2012

		2012

		Khá

		

		x

		



		

		Nghiên cứu ứng dụng vi hệ thống ADE7753 trong thiết kế thiết bị đo các đại lượng điện truyền tin theo chuẩn USB

		Trường

		2013

		2013

		Tốt

		

		x

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 40

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật đo lường 1

		CSN

		

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		

		Hệ thống điều khiển số

		CN

		

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		

		Thiết kế mạch điều khiển số

		CN

		

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		2 

		Đo lường & TTCN

		CSN

		

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67.Thời điểm hưởng: 01/2018



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................
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		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: BM Đo lường điều khiển.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Điện tử.
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2013

		Kỹ thuật điều khiển

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

		2013

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2018

		Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2013

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2013 - 2018

		Giảng viên

		Trường ĐH KTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Control design using backstepping technique for a cart-inverted pendulum system 

		Tran Thien Dung, Nguyen Nam Trung

Nguyen Văn Lanh

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		Volume-6, Issue-1, page: 70-75

		January 2019



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI

		Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Trần Thiện Dũng

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học & công nghệ Quân sự, Số đặc san AMEC. 

		tr.209-215).

		07 - 2017



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4.Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................ 
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		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Tự động hóa

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp

		2004

		NT



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Điều khiển tự động

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2007

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl 477

		2014

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2004- nay

		giảng viên

		BM Đo lường & ĐKTĐ, Khoa Điện tử, Trường ĐH KTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Operational optimization of water distribution systems using Genetic Algorithm

		03

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

		127-131

		2015



		2

		Ứng dụng thuật toán giảm bậc cho bài toán điều khiển robot hai bánh

		04

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

		95-101

		2015



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Máy giặt công nghiệp

		2014, chuyển giao thiết bị thực, công suất 50kg/mẻ, tại nhà máy Luyện Gang – Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

		tốt



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		01

		Thang máy tải khách

		Việt nam

		2010

		2010

		

		x

		Công ty Minh Anh



		02

		Máy giặt công nghiệp

		Thái Nguyên

		2014

		2014

		

		x

		Cơ khí Tân Lập



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Hệ thống điều khiển lập trình

		CN

		điều khiển tự động, Kỹ thuật máy tính, Cơ điện tử, Kỹ thuật điện tử

		Khoa điện tử/8 năm



		2 

		Kỹ thuật đo lường & TTCN

		CSN

		điều khiển tự động, tự động hóa

		Khoa điện tử/6 năm



		3

		Kỹ thuật đo lường 1

		csn

		cả trường

		Khoa điện tử/6 năm



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 6  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Bùi Mạnh Cường


























Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Đỗ Duy Cốp             2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1980                          4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Hải Hậu, Nam Định



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Quyết Thắng

Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0986.516.375

Fax: 

Email: duycop@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh                             Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                        Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33               Thời điểm hưởng: 8/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/08/2006.       Thâm niên trong ngạch: 14 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Tin học Công nghiệp – Khoa Điện tử.

Điện thoại: 0986.516.375 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1998

		Kỹ Sư
Hệ thống thông tin quản lý

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2003

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Thạc sĩ
Khoa học máy tính

		Viện Công nghệ thông tin/ĐH CNTT&TT TN

		2014

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2003-2018

		Giảng viên

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		1

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 
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		12a. Chức danh: 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		CNTT

		ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên

		2006

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		CNTT

		Khoa CNTT- ĐH Thái Nguyên

		2009

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		c

		2006

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
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		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 
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		Công nghệ thông tin
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		2010

		Cử nhân anh văn
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		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ
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		TSKH 
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		Trình độ 

		Năm cấp bằng 
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		1

		Tiếng Anh

		Đại học (VB2)

		2012

		Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 
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		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Ngôn ngữ lập trình C++

		Khoa học và kỹ thuật

		2017

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Experiments on Vietnamese Folk Songs Content-based Searching based on Pitch Estimation

		Phùng Thị Thu Hiền

		International Journal of Advances in Computer Science and  Technology (IJACST), Volume 2 No. 10 (October 2013)

		230-234

		2013



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng tần số cơ bản F0 và giải thuật thời gian động

		Phùng Thị Thu Hiền, Phùng Trung Nghĩa, Thái Quang Vinh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		55-59

		2009



		2 

		Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng đường bao phổ và phương pháp phân cụm K-Means

		Phùng Thị Thu Hiền, Phùng Trung Nghĩa, Thái Quang Vinh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		80-85

		2010



		3

		Xử lý giá trị thiếu trong khai phá dữ liệu

		Phùng Thị Thu Hiền, Phùng Trung Nghĩa, Đoàn Xuân Ngọc

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		55-60

		2011



		4

		So sánh hai phương pháp trích chọn đặc trưng âm thanh: Đường bao phổ (MFCC) và cao độ Pitch trong việc tìm kiếm âm nhạc theo nội dung

		Phùng Thị Thu Hiền

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		33-38

		2013



		5

		Improving Semi-supervised K-Means 


clustering  by  active  learning

		Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		

		2015



		6

		A Measure of Smoothness in Synthesized Speech

		Phùng Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Tảo, Phạm Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Bích Diệp, Phùng Thị Thu Hiền

		Rev journal on Electronics and communcations

		35-39

		2016



		7

		Lựa chọn tập dữ liệu huấn luyện cho phương pháp Support Vector Machine 

		Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền

		Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và CNTT REV 2016

		

		2016



		8

		Applying  text selection method for improving an automatic speech recognition

		Van Huy Nguyen*, Thu Hien Phung Thi 




		Hội thảo quốc gia FEE 2017 – Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn - ĐHKTCN

		464-469

		2017



		9

		Phương pháp I-vector trong nhận dạng người nói

		Phùng Thị Thu Hiền

		Hội thảo quốc gia FEE 2017 – Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn - ĐHKTCN

		382-387

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

		Cơ sở

		2009

		2010

		

		X

		

		



		2

		Trích chọn đặc trưng âm thanh trong hệ thống tìm kiếm âm nhạc theo nội dung.

		Cơ sở

		2010

		2011

		

		X

		

		



		3

		Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học “Giao diện người máy” theo hướng tích cực hoá người học

		Đại học

		2010

		2011

		

		X

		

		



		4

		Nâng cao chất lượng tìm kiếm âm nhạc theo nội dung bằng đặc trưng cao độ F0 và giải thuật thời gian động DTW

		Cơ sở

		2012

		2013

		

		X

		

		



		5

		Xây dựng hệ thống nhận dạng âm nhạc số dựa trên phương pháp trích chọn vector đặc trưng

		Đại học TN

		2012

		2014

		

		X

		

		



		6

		Đề tài đặt hàng: Xây dựng, cập nhật nội dung website hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn

		Cơ sở

		2019

		2019

		Tốt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Lập trình trong kỹ thuật

		CS

		Toàn trường

		Trường ĐHKTCN



		2

		Giao diện người máy

		CN

		Kỹ thuật máy tính

		Trường ĐHKTCN



		3

		Kiến trúc máy tính

		CN

		Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin

		Trường ĐHKTCN; Trường ĐH Việt Bắc



		4

		Vi xử lý - VĐK

		CN

		Kỹ thuật máy tính

		Trường ĐHKTCN



		5

		Giới thiệu về thiết kế VLSI

		CN

		Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện tử

		Trường ĐHKTCN



		6

		Phân tích và thiết kế hệ thống

		CN

		Kỹ thuật máy tính

		Trường ĐHKTCN



		7 

		Cơ sở dữ liệu

		CSN

		Kỹ thuật máy tính

		Trường ĐHKTCN



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Viện NAIST, Nhật Bản

		Thực tập

		30.5 – 30.8

		2012

		x

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học sư phạm – ĐH Thái Nguyên

		Lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

		

		2010

		

		

		X



		2 

		Học viện nông nghiệp VN

		Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học

		

		2016

		

		X

		



		3

		Đại học sư phạm – ĐH Thái Nguyên

		Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng 2

		

		2017

		

		

		X



		4

		Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên

		Bồi dưỡng kiên thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

		

		2018

		

		X

		



		5

		Đại học Thái Nguyên

		Chứng chỉ lớp quản lý hành chính, văn thư lưu trữ

		

		2018

		

		x

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 2 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





  







      Phùng Thị Thu Hiền
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 
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		12b. Danh hiệu được phong tặng: 
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Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 
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2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Tin Học

		Đại học Sư Phạm

		2004

		NT



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Tin học

		Đại học CNTT 

		2008

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		Toefl 450

		

		IIG

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2005-2018

		Giảng Viên

		Khoa Điện tử - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		 A New Method For Forecasting Enrolments Combining Time-Variant Fuzzy Logical Relationship Groups And 


K-Means Clustering

		 Nghiem Van Tinh, Vu Viet Vu, Tran Thi Ngoc Linh

		International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)

		

		3 - 2016



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		ADAPTIVE CROSS-CORRELATION COMPRESSION METHOD (ACCM) IN LOSSLESS AUDIO STREAMING COMPRESSION.

		Nguyen Tuan Anh, Hoang Thi Kim Dung, Tran Thi Ngoc Linh



		Kỷ yếu khoa Điện tử - Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Một số biến thể của mạng nơ ron HOPFIELD và ứng dụng

		Trường

		2008

		2009

		Khá

		X

		

		



		2

		Các vấn đề bảo mật cơ sở dữ liệu

		Trường

		2008

		2009

		Khá

		X

		

		



		3

		Một số vấn đề trong cơ sở dữ liệu phân tán

		Trường

		2009

		2010

		Khá

		X

		

		



		4

		Mạng Nơ ron Hopfield lượng tử

		Trường

		2010

		2011

		Khá

		X

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Lập trình trong kỹ thuật

		CB

		

		



		2 

		Toán Rời rạc

		CSN

		

		



		3

		Công nghệ phần mềm

		CSN

		

		



		4

		Lập trình hướng đối tượng

		CSN

		

		



		5

		Hướng dẫn đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp

		

		

		



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 09 tháng 6  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Trần Thị Ngọc Linh
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1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Kỹ sư thông tin

		Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam

		2001

		TC



		Bằng 2 

		2007

		Cử nhân Tiếng Anh

		Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, VN

		2007

		TC



		Chính trị 

		2020

		Trung cấp chính trị

		Trường chính trị Tỉnh Thái Nguyên

		2020

		NT



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử

		Học viện Kỹ thuật quân sự

		2007

		TC



		Tiến sĩ 

		2018

		Kỹ thuật Điện tử

		Học viện Kỹ thuật quân sự

		2018

		TC 50%; NT 50%



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		2007

		Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2001 – đến năm 2003

		Kỹ thuật viên

		Công ty thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang.



		Từ năm 2004 – đến nay

		Giảng viên

		Khoa Điện tử - Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN.



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM – ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng

		Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

		2019

		Tham khảo



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Expoit CP in BICM-ID OFDM system

		Tran Anh Thang

		The International Conference on Engineering Research and Applications - ICERA 2019

		pp 335-342

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM

		Trần Anh Thắng

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		Tập 68

		2010



		2 

		Ảnh hưởng của khí quyển đến truyền dẫn vô tuyến trong điều kiện khí hậu tại Việt nam

		Nguyễn Đăng Quế, Phạm Thị Minh Nguyệt, Trần Anh Thắng

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		

		2011



		3

		Hiệu quả của việc kết hợp xáo trộn và mã hóa trong hệ thống truyền dẫn vô tuyến”.

		Trần Anh Thắng, Phan Thanh Hiền

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		pp121 - 126, số 11, tập 99

		2012



		4 

		Sơ đồ BICM-ID và hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong truyền dẫn viễn thông.

		Trần Anh Thắng

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		pp145-150, số 02, tập 102

		2013



		5

		Hiệu quả của giải mã lặp trong hệ thống trải phổ

		Trần Anh Thắng, Lê Duy Minh, Lê Thị Huyền Trang

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		pp113-119, tập số 137

		2015



		6

		Đánh giá hiệu quả sử dụng sơ đồ BICM-ID cho truyền dẫn OFDM và chuẩn 802.11

		Phạm Xuân Nghĩa, Trần Anh Thắng

		Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự

		Số Đặc san ACMEC, pp. 112-119

		2016



		7 

		Kỹ thuật xáo trộn mới cho hệ thống BICM-ID OFDM

		Đinh Thế Cường, Trần Anh Thắng, Phạm Xuân Nghĩa

		Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự

		Số đặc san ACMEC, pp. 99-106

		2017



		8

		Cải tiến giải pháp kỹ thuật trên giao diện vô tuyến của hệ thống LTE theo hướng sử dụng sơ đồ BICM-ID

		Trần Anh Thắng, Phạm Xuân Nghĩa, Đinh Thế Cường

		Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự

		tập số 187, pp. 112-122

		2017



		9

		Tái sử dụng CP cho hệ thống BICM-ID OFDM

		Trần Anh Thắng, Đinh Thế Cường, Phạm Xuân Nghĩa

		Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự

		 tập số 52, pp. 68-78

		2017



		10

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu, ứng dụng mã hóa BICM-ID để nâng cao hiệu quả cho hệ thống truyền dẫn vô tuyến đa sóng mang

		Đại học, mã số: ĐH2011-02 03

		01/01/2011

		2013

		Tốt

		NT

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò 

hướng dẫn 


(chính/phụ) 

		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Thông tin vệ tinh

		CN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2006



		2

		Thiết bị đầu cuối viễn thông

		CN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2006



		3

		Cơ sở thông tin số

		CSN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2008



		4

		Thông tin vô tuyến

		CN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2010



		5

		Các hệ thống không dây tiên tiến

		CN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2010



		6

		Thông tin Vi ba số

		CN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2015



		7

		Điện tử số

		CS

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2015



		8

		Giới thiệu về điện tử viễn thông

		CS

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2018



		9

		Tổ chức mạng viễn thông

		CN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2019



		10

		Hệ thống viễn thông

		CN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2020



		11

		Lý thuyết thông tin và mã hóa

		CSN

		Kỹ thuật điện tử viễn thông

		ĐH KTCN/2020



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 6  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Trần Anh Thắng


























_1653314435.doc
Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Lê Duy Minh             2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: .28/4/1979                             4. Nơi sinh: Cù Vân – Đại Từ - Thái Nguyên



		5. Nguyên quán:  Cù Vân – Đại Từ - Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phú Xá

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912 725 571

Fax:...................................................... 


Email: nguyenhaininh803@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh                             Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên (hạng III)                   Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3.66       Thời điểm hưởng: 1/9/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 31/3/2006        Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Điện tử 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Kỹ thuật viễn thông

		Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

		2002

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Kỹ thuật điện tử

		Học viện Kỹ thuật quân sự

		2007

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2002 đến năm 2005

		Giảng viên

		Khoa Điện – Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		2005 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 10  tháng  6  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Lê Duy Minh
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Đoàn Thanh Hải........................ 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1979.........................4. Nơi sinh: TP Thái Nguyên............................ 



		5. Nguyên quán: Đông cao – Phổ Yên – Thái Nguyên. 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phú Xá 

Quận (Huyện): Thành Phố Thái Nguyên. 

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên. 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0984063567.

Fax:...................................................... 


Email: doanthanhhai@tnut.edu.vn. 



		7. Dân tộc: Kinh............     .Tôn giáo: Không.................................................................. 



		8. Đối tượng: Giảng viên    X                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên hạng III  ...Mã số ngạch: V.07.01.03...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66.... Thời điểm hưởng: 01/09/2015. 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/09/2002........ Thâm niên trong ngạch: 16 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Điện tử viễn thông, Khoa Điện tử. 

Điện thoại: 0208354766 .....Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Kỹ sư Điện tử Viễn thông

		Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

		2002

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử

		Học viện Kỹ thuật quân sự

		2007

		TC



		Tiến sĩ 

		2018

		Kỹ thuật Điện tử

		Học viện Kỹ thuật quân sự

		2018

		NT 100%



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Chứng chỉ

		2013

		Trường ĐH KTCN, ĐH Thái Nguyên

		NT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		 2002 đến 2008

		Giảng viên 

		Bộ môn Kỹ thuật điện tử -Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		Từ 2013 đến 2017

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Điện tử viễn thông

		Khoa Điện tử -Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		Từ 2014 đến 2017 

		Giảng viên, Phó trưởng Khoa, Phó trưởng bộ môn Điện tử viễn thông

		Khoa Điện tử -Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		Từ 2008 đến nay

		Giảng viên - Phó Bí thư chi bộ

		Bộ môn điện tử viễn thông - Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		GIS và công nghệ quảng bá hình ảnh

		ĐH Thái Nguyên

		2018

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Propose a New Distance Degradation Parameter to Estimate Level of Out-Of-Band Emission Caused by Non-linear High Power Amplifiers for DVB-S2 System

		1

		Proceedings of the International
Conference, ICERA 2018 (International
Conference on Engineering and Research Application 2018), Volume 63.

		9

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Xây dựng mô hình hệ thống truyền dẫn để tính toán giải tích chất lượng BER của hệ thống vô tuyến số M-QAM

		Tác giả số 1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		vol. 86(10), pp. 15-20,
 2011

		2011



		2 

		Khả năng sử dụng độ thiệt hại khoảng cách dd để đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi bộ khuếch đại công suất phát trong các hệ thống 256QAM

		Tác giả số 1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		vol. 86(10), pp. 27-32, 2011

		2011



		3

		Kết hợp mô hình MVC và công nghệ GIS quảng bá hình ảnh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên trên bản đồ Google Maps

		Tác giả số 2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		vol. 137 (7), pp. 179-184, 2015

		2015



		4 

		Đánh giá ảnh hưởng của riêng méo phi tuyến gây bởi các bộ khuếch đại công suất trong hệ thống OFDM

		Tác giả số 1

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự

		vol. 43, pp. 74-83, 6-2016

		2016



		5

		Sử dụng quay pha phụ tối ưu sóng mang thu để giảm ảnh hưởng riêng của méo phi tuyến trong hệ thống 16-QAM-OFDM

		Tác giả số 1

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự

		Số đặc san-ACMEC,
 pp.130-137, 7-2016

		2016



		6

		Sử dụng lượng thiệt hại khoảng cách để ước lượng nhanh mức bức xạ ngoài băng gây bởi các bộ khuếch đại công suất phi tuyến trong hệ thống 16-QAM-OFDM

		Tác giả số 1

		Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HV KTQS

		Số N.182,
 pp.40-50, 02-2017

		2017



		7 

		Relationship between Out-Off-Band Emission and Number of Subcarrier in 16-QAM-OFDM Systems with Nonlinear High Power Amplifier

		Tác giả số 1

		Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HV KTQS

		Số N.191,
 pp.75-88, 06-2018

		2018



		8

		Using the Distance Degradation to Estimate the Out-of-band Emission Level (OBE) Caused by Nonlinear High Power Amplifier in Communication Systems of 802-11n Standard

		Tác giả số 1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên

		Số N.188(12/2),
 pp.51-57, 2018

		2018



		9

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1. 1

		Nghiên cứu mạch vòng khoá pha PLL (Phase Locked Loop) để đồng bộ trong truyền dẫn tín hiệu số mạng viễn thông

		Đề tài cấp cơ sở

		2005

		2006

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		2. 

		Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống truyền dẫn số

		Đề tài cấp cơ sở

		2006

		2007

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		3. 

		Kỹ thuật mã hoá tiếng nói dự đoán tuyến tính phân tích nhờ tổng hợp

		Đề tài cấp cơ sở

		2007

		2008

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		4. 

		Nghiên cứu kỹ thuật chèn xoắn trong họ công nghệ đường dây thuê bao số

		Đề tài cấp cơ sở

		2007

		2008

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		5. 

		Giải pháp duy trì dung lượng hệ thống vô tuyến bằng việc thay đổi M mức điều chế trên các sóng mang con

		Đề tài cấp cơ sở

		2007

		2008

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		6. 

		Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kênh thông tin vô tuyến di động  phân chia theo đặc tính pha đinh nhanh bằng phần mềm Matlap

		Đề tài cấp cơ sở

		2009

		2010

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		7. 

		Nghiên cứu các biện pháp giảm ảnh hưởng của méo phi tuyến trong hệ thống thông tin vô tuyến đa sóng mang điều chế M-QAM

		 Đề tài cấp bộ

		2010

		2011

		 Đã nghiệm thu

		

		

		



		8. 

		Xây dựng mô hình và khảo sát ảnh hưởng của méo phi tuyến đến hệ thống truyền dẫn OFDM bằng phần mềm Matlab

		Đề tài cấp cơ sở

		2012

		2013

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		9. 

		Nghiên cứu ứng dụng GIS để quảng bá Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên trên google map

		Đề tài cấp cơ sở

		2014

		2015

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		10. 

		Nghiên cứu, ứng dụng mã hóa BICM-ID để nâng cao hiệu quả cho hệ thống truyền dẫn vô tuyến đa sóng mang

		Đề tài cấp đại học

		2012

		2013

		 Đã nghiệm thu

		

		

		



		11. 

		Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý hỗ trợ thông tin tuyển sinh Đại học Thái Nguyên

		Đề tài cấp đại học

		2015

		2016

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		12. 

		Nghiên cứu về chi trả dịch vụ môi trường rừng Tỉnh Thái Nguyên

		Đề tài cấp Tỉnh 

		2016

		2017

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		13. 

		Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự động chăm sóc cây chè

		Đề tài cấp Tỉnh 

		2016

		2017

		Đã nghiệm thu

		

		

		



		14. 

		Thiết kế và chế tạo hệ thống cấp tro bay cho các nhà máy xi măng Tỉnh Thái Nguyên

		Đề tài cấp Tỉnh 

		2017

		2018

		Đang thực hiện

		

		

		



		15. 

		Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn

		Đề tài cấp Tỉnh 

		2017

		2018

		Đang thực hiện

		

		

		



		16. 

		Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

		Đề tài cấp Tỉnh 

		2017

		2019

		Đang thực hiện

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò 

hướng dẫn 


(chính/phụ) 

		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


Tham gia Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học- GIRC, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên từ 2016, Làm cán bộ nghiên cứu.
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		Thái Nguyên,  ngày 9 tháng 6  năm 2020
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(Họ tên và chữ ký)
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		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2010

		Kỹ thuật điện tử, truyền thông

		Trường ĐHKTCN, Việt Nam
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		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 
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		Kỹ thuật viễn thông

		Trường ĐH Bách Khoa HN, Việt Nam

		2016

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP

		2014

		IIG Việt Nam

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Điện tử, Trường ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Designing the automatic train alarm system at the railway intersection

		Viet Nguyen Hoang, Trang Le Thi Huyen, Hien Phan Thanh

		International Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol 4

		pp 35-38

		April 2017



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Một phương pháp thực hiện bộ điều khiển mờ cho động cơ một chiều kích từ song song

		Nguyễn Hoàng Việt, Lê Thị Huyền Trang

		Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số đặc san ACMEC

		pp 144-149

		07 - 2017



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế, thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động cho cây chè

		Tỉnh

		2016

		2017

		Khá 

		x

		



		2

		Thiết kế hệ thống cân cấp tro bay cho các nhà máy xi măng

		Tỉnh

		2017

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 08 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Lê Thị Huyền Trang
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		1. Họ và tên: PHẠM DUY KHÁNH                      2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1981                                                    4. Nơi sinh: Thái Nguyên 
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/08/2008          Thâm niên trong ngạch: 11 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Điện tử
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Kỹ thuật điện tử

		Trường Đại học Bách Khoa Kiev; Ucraina

		2005

		NN



		Bằng 2 

		2010

		Ngôn ngữ Anh

		Viện ĐH Mở Hà nội, Việt Nam

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Vi điện tử và thiết bị bán dẫn 

		Trường Đại học Bách Khoa Kiev; Ucraina

		2007

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ

		12/2013

		Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

		Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

		03/2014

		TC



		Chứng chỉ 

		11/2015

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		Học viện Quản lý giáo dục

		02/2016

		TC



		Giấy chứng nhận

		10/2019

		Tiêu chuẩn hóa

		Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

		10/2019

		



		Chứng chỉ

		02/2020

		Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II

		Trường ĐH Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà nội

		06/2020

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học (VB2)

		2012

		Viện ĐH Mở Hà nội, Việt Nam

		TC



		2

		Tiếng Anh

		TOEFL-ITP


507 

		2014

		RMIT

		NT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007 - 2013

		Giảng viên 

		Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện tử,  Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp -  ĐH Thái Nguyên



		2014 - Nay

		Giảng viên, trợ lý 

khoa học Khoa Điện tử

		Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện tử,  Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp -  ĐH Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		The design of remote traffic light control system using Raspberry-Pi

		Van Anh Nguyen , Duy Khanh Pham, Van Nam Bach, Phuong Huy Nguyen

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 2394-3661

		Volume-5, Issue-10, pp. 68-70

		October 2018



		2 

		The design of multi-function KIT - MULTIBOARDTNUT used at the laboratory of Thai Nguyen University of Technology

		Duy Khanh Pham, Van Nam Bach

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 2394-3661

		Volume-5, Issue-12, pp. 39-41

		December 2018



		3

		Design of the automatic warning device for running generator

		Van Nam Bach, Duy Khanh Pham, Tuyet Hoa Thi Nguyen

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 2394-3661; 

		Volume-6, Issue-6, pp. 1 - 4; 

		June 2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Nghiên cứu, chế tạo bộ sạc pin không dây cho điện thoại di động

		Nguyễn Thị Kim Thoa, Phạm Duy Khánh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

		Tập 137, số 7, pp 53 – 58. 

		2015



		2

		Hedge algebras gain scheduling of PID controller

		Pham Van Thiem, Pham Duy Khanh, Nguyen Hoang Viet

		Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043

		Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 61-70

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài: ……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: ………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu về ống Nano Cacbon (Carbon nanotube - CNT) và các ứng dụng cơ bản của nó.

		Cơ sở

		2009

		2010

		Khá

		X

		

		



		2

		Nghiên cứu, thiết kế bộ KIT thực hành cho học phần “Thực tập chuyên ngành Kỹ thuật điện tử - WSH 418”; MS: T2017-BS03.

		Cơ sở

		2017

		2019

		Xuất sắc

		X

		

		



		3

		Thiết kế bộ điều khiển nâng cao hiệu suất của pin năng lượng mặt trời dùng phương pháp MPPT (Maximum Power Point Tracker); MS: T2019-B09.

		Cơ sở

		2019

		

		

		X

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 36

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		CSN

		Các nhóm ngành Điện – Điện tử, SPKT Điện, SPKT Tin, Cơ ĐT

		Trường ĐHKTCN



		2 

		Kỹ thuật điện tử số

		CSN

		Các nhóm ngành Điện – Điện tử, SPKT Điện, SPKT Tin, Cơ ĐT

		Trường ĐHKTCN



		3

		Điện tử y sinh học

		CN

		Kỹ thuật điện tử

		Trường ĐHKTCN 



		4

		Các thiết bị y tế hiện đại

		CN

		Kỹ thuật điện tử

		Trường ĐHKTCN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 

		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày  09  tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













      Phạm Duy Khánh
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:  4.4 . Thời điểm hưởng: 01/2/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2006  Thâm niên trong ngạch:14 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :2020  Nơi công nhận: Đại học Thái Nguyên 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Điện Tử 


Điện thoại:0280 3847095 Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		CNTT

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp, Việt Nam,

		2004

		Nhà nước



		Bằng 2 

		2005

		Tiếng Anh

		ĐH Sư phạm HĐH Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

		2005

		Nhà nước



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		CNTT

		ĐH CTTT và TT, Việt Nam

		2008

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2018

		

		Học viện quản lý giáo dục



		2018

		Cá nhân



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2005

		ĐH Sư phạm HĐH Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

		Nhà nước





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2004 đến nay

		Giảng dạy 

		Khoa Điện tử - Trường ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Control and Optimize Black Tea Fermentation Using Computer Vision and Optimal Control Algorithm

		Pham Thanh Binh, Dao Huy Du, and Tang Cam Nhung

		International Conference on Engineering Research and Application, ICERA 2019

		pp. 310–319

		2020



		2 

		Studying Effect of Adding Buffer Gases to TRIES Gas on the Electron Transport Coefficients

		. Pham Xuan Hien , Phan Thi Tuoi, Tang Cam Nhung, and Do Anh Tuan

		International Conference on Engineering Research and Application, ICERA 2019

		pp. 693–703

		2020



		

		

		

		

		

		



		3

		Detection and Diagnosis Gray Spots on Tea Leaves Using Computer Vision and Multi-layer Perceptron

		Pham Thanh Binh, Dao Huy Du, and Tang Cam Nhung

		International Conference on Engineering Research and Application, ICERA 2019

		pp. 229–237

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Ứng dụng các thuật toán lập lịch vào kiến trúc lưới

		Tăng Cẩm Nhung

		Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHTN

		

		2010



		2

		Ước lượng tham số sử dụng phương pháp cắt giảm cân bằng

		Nguyễn Quốc Trung, Đào Huy Du, Tăng Cẩm Nhung

		International Conference on Analysis and Applied Mathematics

		

		2011



		3

		Song song hóa giải thuật Dijkstra trên GPU sử dụng  mô hình lập trình CUDA 




		Tăng Cẩm Nhung, Đào Huy Du

		Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự

		

		2016



		4

		Tăng tốc độ giải thuật nén Huffman cho ảnh số  bằng GPU




		Tăng Cẩm Nhung, Đào Huy Du

		Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự

		

		2017



		5

		Sử dụng thiết bị đo đánh giá tham số KPI trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 3

		Đào Huy Du, Nguyễn Thị Hương, Tăng Cẩm Nhung

		Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu bài toán lập lịch trong lưới

		Trường

		2009

		2010

		Tốt

		NN

		

		



		2

		Xây dựng các thuật toán lập lịch ứng dụng trong tính toán lưới dựa trên hiệu năng của hệ thống.



		Trường

		2010

		2011

		Tốt

		NN

		

		



		3

		Thiết kế và xây dựng hệ thống sao chè tự động sử dụng nguồn nhiên liệu tái chế BioGas.

		Trường

		2016

		2018

		Tốt

		NN

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 

		2010/2011



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động chăm sóc cây chè

		Thái Nguyên

		2016

		2017

		NN

		NK

		



		2

		Thiết kế và chế tạo hệ thống cấp tro bay cho các nhà máy xi măng

		Thái Nguyên

		2017

		

		NN

		NK

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kiến trúc máy tính

		CS

		Kỹ thuật máy tính

		Khoa Điện tử-ĐHKTCN/9



		2 

		Vi xử lý – Vi điều khiển

		CS

		Điện -  Điện tử

		Khoa Điện tử-ĐHKTCN/7





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		ĐH Oklahoma-Hoa kỳ

		Trao đổi giáo viên

		15/1-15/3

		2013

		Nhà trường

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:............................................ 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		CNTT

		ĐHSP Thái Nguyên

		2005

		TC



		Bằng 2 

		2010

		Tiếng Anh

		ĐH Mở Hà Nội

		

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		CNTT

		ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội

		2009

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		





		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Ngôn ngữ Anh

		Đại học

		2012

		Viện ĐH Mở Hà Nội

		TC



		2

		Tiếng Anh

		Chứng chỉ TOEFL

		2016

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm 2006 đến năm 2018)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2006 - 2008

		Chuyên viên phòng đào tạo

		Phòng Đào tạo - ĐHKTCN



		2009 - nay

		Giảng viên 

		khoa Điện Tử - ĐHKTCN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		A Hybrid Forecasting Model Based On
Automatic Clustering Algorithm And Fuzzy Time
Series

		2

		JMESS

		944

		2016



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Đánh giá hiệu năng đảm bảo QoS trên nền mạng IP qua mô hình Diffserv

		1

		- Tạp chí KH&CN đại học Thái Nguyên.

- Hội thảo Khoa Điện Tử

		

		2010



		2

		Sử dụng phần mềm Elearning XHTML Editor biên soạn bài giảng trực tuyến học phần ngôn ngữ SQL

		2

		· Tạp chí KH&CN – Đại học Thái Nguyên

		

		2011



		3

		Performance evaluation the guaranteed quality of service on IP networks of DiffServ model 



		1

		· Tạp chí KH&CN đại học Thái NGuyên

		

		2014



		4

		Security solutions and attack prevention  distributed denial of service for server




		1

		- Tạp chí KH&CN đại học Thái Nguyên


- Hội Thảo Khoa Điện Tử 

		

		2015



		5

		A Hybrid Forecasting Model Based On Automatic Clustering Algorithm And Fuzzy Time Series

		2

		JMESS

		942

		2016



		6

		Xây dựng phần mềm trò chơi trên điện thoại di động Android nhằm hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non

		2

		Tạp chí thiết bị giáo dục

		27

		2017



		7

		Nhận dạng cảm xúc trong viedeo sử dụng mạng Noron tích chấp

		2

		Tạp chí KH&CN ĐHThái Nguyên

		210

		2018



		8

		Adaptive Cross-Correlation Compression Method in Lossless Audio Streaming Compression

		3

		IJEAS

		80

		2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Lập trình trong kỹ thuật

		CB

		

		2010



		2 

		Mạng máy tính

		CSN

		

		2010



		

		

		

		

		



		3

		Quản trị mạng

		CSN

		

		2010



		4

		Phân tích thiết kế hệ thống

		CSN

		

		2011



		5

		Thiết kế và lập trình Web

		CSN

		

		2012



		6

		Tin học Ứng dụng

		CB

		

		2015





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		5. Nguyên quán: Văn Lang – Hưng Hà – Thái Bình
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Tin học

		ĐH SP Hà Nội, Việt Nam

		2005

		Tự túc



		Bằng 2 

		2009

		CNTT

		Khoa CNTT, Việt Nam

		2009

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Khoa học máy tính

		ĐH CNTT&TT, Việt Nam

		2012

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2012

		Khoa Ngoại Ngữ, Việt Nam

		Tự túc



		2

		Tiếng Anh

		Toefl-IPT

		2014

		Trường ĐH KTCN

		NT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2000 đến năm 2005

		Giáo viên thực hành

		TT máy tính – Trường ĐH KTCN



		Từ năm 2005 đến năm 2008

		Giáo viên thực hành

		Khoa Điện tử – Trường ĐH KTCN



		Từ năm 2008 đến năm 2014

		Giáo viên thực hành

		TT thí nghiệm– Trường ĐH KTCN



		Từ năm 2014 đến năm 2018

		Giáo viên thực hành

		Khoa Điện tử – Trường ĐH KTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Enhanced Accuracy of High – Order Fuzzy Time


Series Forecasting Model Based on Harmony Search


Algorithm

		Nghiem Van Tinh, Bui Thi Thi

		International Journal of Scientific Engineering and Science

		6-12

		2019



		2 

		Predicting Irrigated Water Demands Based on Analyzing Time Series

		Nghiem Van Tinh, Bui Thi Thi

		International Multilingual Journal of Science and Technology 

		729-732

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		Thái Nguyên,  ngày 09  tháng 6 năm 2020
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Bùi Thị Thi
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12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Bộ môn Tin học Công Nghiệp, khoa Điện Tử 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1992

		Vật lý

		ĐHSP Thái Nguyên, Việt Nam

		1996

		Nhà nước



		Bằng 2 

		1996 

		CNTT

		ĐHBK Hà Nội, Việt Nam

		2000

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2002

		CNTT

		ĐHBK Hà Nội, Việt Nam

		2004

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2001-2006


2005-2006

		Giảng viên, Tổ phó bộ môn Khoa học máy tính & Công nghệ phần mềm 




		Trung tâm Máy tính trường ĐHKTCN 


 



		2007-2011


2007-2008


2008-2011


2011-2017


2017-nay

		Giảng viên khoa Điện Tử, Ủy viên ban chấp hành công đoàn khoa Điện Tử.


Tổ trưởng bộ môn Khoa học máy tính & Công nghệ phần mềm  


Tổ trưởng bộ môn Kỹ thuật phần mềm khoa Điện Tử


Tổ phó bộ môn Kỹ thuật phần mềm 


Tổ trưởng tổ thư viện, 

Giảng viên bộ môn tin học Công Nghiệp, khoa Điện Tử

		Khoa Điện Tử  

Phòng CNTT-TV 

Bộ môn tin học Công Nghiệp, khoa Điện Tử



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Cấu trúc dữ liệu&giải thuật

		NXB khoa học kỹ thuật

		2010

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		A Forecasting Model Based on K-Means Clustering and Time-Invariant Fuzzy Relationship Groups

		Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu, Nguyen Thi Huong

		Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) ISSN: 2458-925X Vol. 2 Issue 8

		815-821

		August - 2016



		2 

		Applying the Adaptive Nonlinear Backstepping Position Controller in order to Control Angular Position of Bipolar Permanent Magnet Stepper Motors , Advances in Engineering Research and Application

		Tuyen Cao Xuan and Huong Nguyen Thi

		ICERA 2018

		181-187

		2018





		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Áp dụng phương pháp điều khiển backsepping và bộ điều khiển pid mờ để điều khiển vị trí động cơ chạy thẳng (tuyến tính) xoay chiều ba pha kích thích nam châm vĩnh cửu

		Cao Xuân Tuyển* , Nguyễn Thị Hương

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

		55 - 60

		2017



		2

		ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHÂN VÙNG KHÔNG GIAN CHO MÔ PHỎNG KHÓI TRONG THỰC TẠI ẢO

		Cao Xuân Tuyển* , Nguyễn Thị Hương

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

		513-520

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Chủ nhiệm đề tài: “Thiết kế cơ sở dữ liệu Client-Server với cấu trúc 3 lớp” Số:165/HĐ-KH

		Cơ sở

		2005

		2006

		Tốt

		

		

		



		2

		Chủ nhiệm đề tài: “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Cấu trúc dữ liệu & giải thuật”


Mã số:T2008-TN02-13

		Cơ sở

		2007

		2008 

		Tốt

		

		

		



		3

		Chủ nhiệm đề tài: “Kỹ thuật xử lý song song trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán”


Mã số:T2010-39

		Cơ sở

		2009

		2010

		Tốt

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 09 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		12a. Chức danh: 
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		12b. Danh hiệu được phong tặng: 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1

		2002

		Điện tử viễn thông

		Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		2007

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Kỹ thuật Điện tử 

		Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		2011

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ

		12/2013

		Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

		Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

		03/2014

		TC



		Chứng chỉ 

		11/2015

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		Học viện Quản lý giáo dục

		02/2016

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Toefl

		460

		2015

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2013 đến nay

		Phó Trưởng BM Kỹ thuật Điện tử

		Trường ĐH KTCN, ĐH Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		The design of remote traffic light control system using Raspberry-Pi

		Van Anh Nguyen , Duy Khanh Pham, Van Nam Bach, Phuong Huy Nguyen

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 2394-3661

		Volume-5, Issue-10, pp. 68-70

		October 2018



		2

		 “Design of a Fuzzy Logic Controller Based on Genetic Algorithm for Controlling Dissolved Oxygen in Wasted-Water Treatment System Using Activated Sludge Method”, 




		Do Trung Hai, Bach Van Nam, (2019).

		Proceedings of the International Conference, ICERA 2018, LNNS 63, pp. 217–228.

		LNNS 63, pp. 217–228.

		2018



		3

		 “Design of the automatic warning device for running generator”

		Van Nam Bach, Duy Khanh Pham, Tuyet Hoa Thi Nguyen,

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), 

		ISSN: 2394-3661 

		Volume-6, Issue-6, June 2019



		4

		 “ILC combined with a PI regulator for Wastewater Treatment Plants”. 

		Nguyen Van Lanh, Bach Van Nam, Do Trung Hai, Nguyen Tuan Minh,

		TELKOMNIKA; Yogyakarta.

		Vol. 18, Iss. 2, 1054-1061

		Apr 2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển lượng oxy hòa tan trong hệ thống xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính.



		1

		Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự

		135-143

		2018



		2

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:01

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 3

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Điều khiển và giám sát máy phát điện cho trạm BTS

		2016-2018, Hợp đồng chuyển giao công nghệ, hơn 300 bộ, Trung tâm mạng lưới miền Bắc - Tổng công ty Mobifone.

		Giá trị hợp đồng gần 2 tỷ đồng



		2 

		Hệ thống phục hồi Aquy

		2016-2017, Hợp đồng chuyển giao công nghệ, 8 tỉnh miền núi phía Bắc, Trung tâm mạng lưới miền Bắc - Tổng công ty Mobifone.

		Giá trị hợp đồng gần 700.000.000 đồng



		3 

		Bản đồ số- Mobifonemap.com

		2017- chuyển giao công nghệ, 8 tỉnh miền núi phía Bắc, Trung tâm mạng lưới miền Bắc - Tổng công ty Mobifone.

		Giá trị hợp đồng 440.000.000 đồng



		4

		Chuyển mạch nguồn DC tự động

		2018- Thử nghiệm và chuyển giao, Viettel tại Myanmar-Mytel.

		Giá trị hợp đồng 5.000.000 đồng





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế các hệ thống số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

		Trường

		2010

		2011

		Khá

		x

		

		



		2

		Thiết kế mạch số học

		Cơ sở

		2012

		2013

		Khá

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu các chiến lược điều khiển tối ưu trong xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính

		Đại học

		2016

		

		

		x

		x

		



		4

		Nghiên cứu và xây dựng hệ thống  vận hành nhà trạm thông minh (Smart BTS)

		Cơ sở

		2016

		

		

		x

		

		



		5

		Thiết kế và nhân bản các KIT thực hành cho học phần


“thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện tử”.

		Cơ sở

		2018

		2019

		Xuất sắc

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Bằng Khen

		Cuộc thi sáng tạo khoa học Tỉnh Thái Nguyên

		Liên hiệp các hội Tỉnh Thái Nguyên

		2016



		2 

		Bằng Khen

		Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016-2017)

		Quỹ Hỗ Trợ Sáng Tạo Kỹ Thuật Việt Nam (VIFOTEC)

		2017





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Bạch Văn Nam
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGÔ PHƯƠNG THANH   2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 02/10/1982                          4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Bình khê - Bình định 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phường Tích lương

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): TP Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0915660599

Fax:...................................................... 


Email: ngophuongthanhtn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên (hạng III)              Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3.33               Thời điểm hưởng: 01/02/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/02/2008   Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Đo lường & Điều khiển 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Điều khiển  học kỹ thuật

		ĐH KTCN - TN

		2005

		TC

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Tự động hóa

		ĐH KTCN - TN

		2012

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2016

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường Đại  học, cao đẳng.

		Học viện quản lý giáo dục

		2016

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		  2011

		Tiếng anh

		Viện Đại học mở Hà nội

		2012

		TC



		2

		Tiếng Anh

		477 TOEFL -ITP

		2014

		Học viện Anh Ngữ EQuest



		NT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		01/01/2006 đến 01/02/2008

		Giảng viên

		Khoa Điện Tử-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17/06/2013 đến 2017

		Phó trưởng bộ môn

		Khoa Điện Tử-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		11/10/2017 đến  11/10/2021

		Phó trưởng bộ môn

		Khoa Điện Tử-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Kỹ thuật đo lường

		NXB Đại học Thái nguyên

		2010




		Tham khảo

		



		2 

		Kĩ thuật đo đếm điện năng

		NXB Đại học Thái nguyên

		           2013

		         Chuyên khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu phương pháp giải bài toán điều khiển tối ưu sử dụng phương pháp Tựa theo dãy và giải thuật tính vi phân tự động AD cho hệ thống động học phi tuyến có ràng buộc

		Ngô Phương Thanh, Vũ Quốc Đông

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		10, 2011

9-13

		2011



		2 

		Tổng quan về IC sử dụng trong việc  đo lường năng lượng điện trong các công tơ điện tử thông minh 1 pha

		Ngô Phương Thanh

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		

		10, 2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu khả năng ứng dụng họ IC ANALOG DEVICES ADE7XXX trong sản xuất thiết bị đo đếm điện năng

		Sinh viên

		10/2009

		10/2010

		Tốt

		

		NT

		



		2

		Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở IPOPT trong bài toán điều khiển tối ưu

		Sinh viên

		10/2010

		10/2011

		Tốt

		

		NT

		



		3

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công tơ điện tử kỹ thuật số mở một pha




		Cấp đại học

		Năm 2013

		Năm 2015

		Tốt

		x

		

		



		4

		Thiết kế chế tạo công tơ điện tử đo các thông số của mạch điện

		Sinh viên

		Tháng 06 năm 2014

		Tháng 06 năm 2014

		Tốt

		x

		

		



		5

		Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo năng lượng sử dụng ADE7759 kết hợp với vi xử lý PIC.

		Sinh viên

		08 năm 2016

		08 năm 2017

		Tốt

		

		NT

		



		6

		Ứng dụng kiến trúc mở Arduino trong thiết kế thiết bị giám sát điện năng không dây

		Sinh viên

		08 năm 2016

		08 năm 2017

		Tốt

		

		NT

		



		7

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công tơ điện tử kỹ thuật số mở ba pha



		Sinh viên

		10 năm 2017

		09 năm 2018

		Tốt

		

		NT

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Một số bài toán ngược cho phương trình elliptic và parabolic (Thuộc đề tài NAFOSTED, Mã số: 101.02-2017.318).

		8/2018

		08/2020

		x

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 20

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật đo lường 1

		CS

		Các nhóm ngành Điện- Điện tử, Cơ khí, SPKT 

		Trường ĐHKTCN



		2 

		Đo lường & Truyền thông công nghiệp

		CS

		Các nhóm ngành Điện- Điện tử

		Trường ĐHKTCN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 09  tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Ngô Phương Thanh
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Ninh             2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: .27/12/1979                             4. Nơi sinh: Hải Sơn – Hải Hậu – Nam Định



		5. Nguyên quán:  Hải Sơn – Hải Hậu – Nam Định



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phú Xá

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912 725 571

Fax:...................................................... 


Email: nguyenhaininh803@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh                             Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:15111                                           Mã số ngạch: 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.99       Thời điểm hưởng: 1/9/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 14/1/2007   Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Điện tử 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Kỹ thuật viễn thông

		Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

		2002

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Kỹ thuật điện tử

		Học viện Kỹ thuật quân sự

		2007

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2003 đến năm 2005

		Giảng viên

		Trung tâm Máy tính – Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		2005 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu, thiết kế bộ KIT thí nghiệm cho môn học Kỹ thuật điện tử tương tự; MS: T2018-TN06

		Cơ sở 

		2018

		2018

		Tốt

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thị Hải Ninh
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		1. Họ và tên: Nguyễn Văn Huy
2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 08/05/1982

4. Nơi sinh: Vĩnh Trung, Huyện Đông Triều, Quảng Ninh



		5. Nguyên quán: Cẩm La, Huyện Kim Thành, Hải Dương



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường: Tổ 5, phường Tích Lương

Thành phố: Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: NR: 
Mobile: 0968852824Fax:...................................................... 


Email: huynguyen@tnut.edu.vn





		7. Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên                                             Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên (hạng III)
Mã số ngạch: V.07.01.03/5 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66
Thời điểm hưởng: 01/01/2015



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 25/02/2008
Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:....................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:....................................................... Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp.

Bộ môn Tin học công nghiệp,

Khoa Điện tử

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Công nghệ thông tin

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp

		2005

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Bằng 2

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Công nghệ thông tin

		ĐH Thái Nguyên

		2009

		NT



		Tiến sĩ 

		2011

		Cơ sở toán học cho tin học

		Học Viện Khoa học Và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

		2017

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		2010

		Tiếng Anh

		Khoa ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

		2012

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

		Chức vụ

		Cơ quan công tác



		2006-2008

		Giảng dạy, NCKH

		Trường ĐH KTCN, ĐHTN



		2008-2012

		Giảng dạy, Phó bộ môn kỹ thuật máy tính

		



		2012-2017

		Giảng dạy, P.Trưởng BM Tin Học Công nghiệp

		



		2017-nay

		Giảng dạy, Trưởng BM Tin Học Công nghiệp

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)





		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Segmentation of Telephone Speech Based on Speech and Non-Speech Models

		Michael Heck, Christian Mohr, Sebastian Stüker, Markus Müller, Kevin Kilgour, Jonas Gehring, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Alex Waibel

		SPECOM - Lecture Notes in Computer Science

		

		2013



		2

		Models of tone for tonal and non-tonal languages

		Florian Metze, Zaid AW Sheikh, Alex Waibel, Jonas Gehring, Kevin Kilgour, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen

		Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU)

		

		2013



		3

		The 2013 KIT IWSLT Speech-to-Text Systems for German and English

		Kevin Kilgour, Christian Mohr, Michael Heck, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Evgeniy Shin, Igor Tseyzer, Jonas Gehring, Markus Müller, Matthias Sperber, Sebastian Stüker, Alex Waibel

		International Workshop on Spoken Language Translation (IWSLT)

		

		2013



		4

		Tonal phoneme based model for Vietnamese LVCSR

		Van Huy Nguyen, Chi Mai Luong, Tat Thang Vu

		Oriental COCOSDA held jointly with 2015 Conference on Asian Spoken Language Research and Evaluation (O-COCOSDA/CASLRE)

		

		2015



		5

		Adapting tonal bottle neck feature to multi space distribution recognition

		Van Huy Nguyen, Chi Mai Luong, Tat Thang Vu

		Proceeding of Oriental COCOCSDA

		

		2014



		6

		The IOIT English ASR system for IWSLT 2015

		Nguyen Van Huy, Nguyen Quoc Bao, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang

		International Workshop on Spoken Language Translation (IWSLT)

		

		2015



		7

		Online Adaptation of Language Models for Speech Recognition

		Dang Hoang Vu, Van Huy Nguyen, Phuong Le-Hong

		International Conference on Computer Recognition Systems

		

		2019



		8

		An End-to-End Model for Vietnamese Speech Recognition

		Van Huy Nguyen 

		2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)

		

		2019



		9

		2S-Norm: A New Score Normalization for a GMM Based Text-Independent Speaker Identification System

		Van Huy Nguyen

		Advances in Engineering Research and Application: Proceedings of the International Conference, ICERA 2019

		

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)





		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Gray document image analysis using fractal signature

		Nguyễn Văn Huy

		Journal of Science and Technology of University Thai Nguyen  

		

		2009



		2

		Search music by content using specific methods of spectrum envelope and K-Means clustering

		Phùng Thị Thu Hiền, Vũ Tất Thắng, Thái Quang Vinh, Nguyễn Văn Huy

		Journal of Science and Technology of University Thai Nguyen

		

		2010



		3

		Applying Bottle Neck Feature for Vietnamese speech recognition

		Nguyễn Văn Huy, Lương Chi Mai, Vũ Tất Thắng

		Journal of Computer Science and Cybernetics

		379-388

		2013



		4

		Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution

		Nguyễn Văn Huy, Lương Chi Mai, Vũ Tất Thắng, Đỗ Quốc Trường

		Journal of Computer Science and Cybernetics

		28-38

		2014



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 

		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		Điều khiển tự động

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Kỹ thuật điều khiển và TĐH

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2015

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2009 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Kỹ thuật điện tử – Khoa Điện tử



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Designing the automatic train alarm system at the railway intersection; 

		Viet Nguyen Hoang, Trang Le Thi Huyen, Hien Thanh Phan

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 2394-3661, 

		Volume-4, Issue-4, April 2017, pp. 35-38.

		2017



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Nghiên cứu thiết kế thiết bị tín hiệu đuôi tầu 

		Nguyễn Hoàng Việt, Phạm Văn Thiêm, Lê Trung Kiên

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		154(09):55-58.

		2016



		2

		Điều khiển hệ thống giảm chấn tích cực sử dụng cơ cấu chấp hành điện từ sử dụng bộ lọc biến trạng thái

		Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hoàng Việt

		Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự

		Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 120-129.

		2016



		3

		Một giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng giao thông cho các phương tiện tại nút giao

		Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt

		Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự

		Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 146-154.

		2016



		4

		Hedge algebras gain scheduling of PID controller

		Pham Van Thiem, Pham Duy Khanh, Nguyen Hoang Viet

		Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043

		Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 61-70

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Điều khiển lò gia nhiệt theo nguyên tắc điều khiển ba vị trí ứng dụng PLC

		Trường

		2011

		2011

		Khá

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Điện tử viễn thông

		ĐH Bách khoa Hà nội

		2002

		TC



		Bằng 2 

		2012

		Văn học Anh

		Viện ĐH mở Hà nội

		2012

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Điện tử viễn thông

		ĐH Bách khoa Hà nội

		2002

		NT



		Tiến sĩ 

		2014

		Kỹ thuật viễn thông

		ĐH Bách khoa Hà nội

		2014

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2005

		Quản lý giáo dục

		Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

		2005

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh văn

		Cử nhân

		2012

		Viện đại học mở Hà nội

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2002-2004

		Giảng viên

		BM  Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện , ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		2004-2005

		Phó tổ trưởng bộ môn

		BM  Điện tử viễn thông, Khoa Điện , ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		2005-2007

		Phó tổ trưởng bộ môn

		BM  Điện tử viễn thông, Khoa Điện tử, ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		2007- 05/2011

		Tổ trưởng bộ môn

		BM Điện tử viễn thông, Khoa Điện tử , ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		05/2011-11/2011

		Phó trưởng phòng


Phó tổ trưởng bộ môn




		Phòng Quản lý khoa học và quan hệ quốc tế.


BM  Điện tử viễn thông, Khoa Điện tử , ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		11/2011 – 05/2013

		Phó tổ trưởng bộ môn




		BM  Điện tử viễn thông, Khoa Điện tử , ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		05/2013 – 2017

		Tổ trưởng bộ môn

		BM  Kỹ thuật Điện tử, Khoa Điện tử , ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên





		2017-nay

		Phó trưởng Khoa, Tổ trưởng bộ môn

		BM  Kỹ thuật Điện tử, Khoa Điện tử , ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Kỹ thuật đo đếm điện năng

		NXB ĐH Thái Nguyên

		2014

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface

		Cong Huu Nguyen, Thanh Nga Thi Nguyen, Huy Phuong Nguyen

		The 7th International Conference on Natural Computation and the 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery

		222-227




		2011



		2

		An application of genetic fuzzy system to improve the Random Exponential Marking algorithm in Active queue Management

		Huy Nguyen Phuong, Dung Le Ba

		5th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI'12)




		1552-1556

		2012



		3

		Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment Process Using Hedge Algebraic Control

		Binh Lam Hoang, Fei Luo, Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen

		The 2014 7th International Congress on Image and Signal Processing (CISP 2014)

		1298 -1303

		2014



		4

		Hybrid PI controller design and hedge algebras for control problem of


dissolved oxygen in the wastewater treatment system using activated


sludge method

		Binh Lam Hoang, Fei Luo, Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen

		International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)

		733-738

		2015



		5

		An application of Genetic Fuzzy System in Active Queue Management for TCP/IP multiple congestion networks, 

		Nguyễn Phương Huy Dương Thị Mai Hương, Dương Thu May

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		47-52

		2016



		6

		Application of Fuzzy Optimal Path Algorithm for Bus Route Expansion in Thai Nguyen City

		Thi Mai Thuong Duong, Thu May Duong, Phuong Huy Nguyen

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)

		1-4

		2016



		7

		Designing an Adaptive PID Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment using Hedge Algebras”

		Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen, Thi Mai Thuong Duong, Thu May Duong

		May 18 Volume 4 Issue 5 , International Journal on Future Revolution in Computer Science & Communication Engineering (IJFRSCE) 

		177 – 184

		2018



		8

		The design of remote traffic light control system using Raspberry-Pi

		Van Anh Nguyen, Duy Khanh Pham, Van Nam Bach, Phuong Huy Nguyen

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)


ISSN: 2394-3661, Volume-5, Issue-10, October 2018

		68-70

		2018



		9

		 Combination of Wavelet and MLP Neural Network for Emotion Recognition System

		Phuong Huy Nguyen, Thu May Duong, Thu Huong Nguyen, Thi Mai Thuong Duong

		International Journal on Future Revolution in Computer Science & Communication Engineering, 11(4)

		105-109

		2018



		10

		Building a brain wave system for patient supports

		Thanh Ha Nguyen, Toan Luu Van, Thi Mai Thuong Duong, Phuong Huy Nguyen

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) ISSN: 2394-3661, 12(03)

		84-87

		2019



		11

		Hybrid Solar-RF Energy Harvesting Systems for Electric Operated Wheelchairs , 

		Cuong V. Nguyen, Minh T. Nguyen, Toan V. Quyen, Anh M. Le, Antonino Masaracchia, Ha T. Nguyen , Huy P. Nguyen, Long D. Nguyen, Hoa T. Nguyen and Vinh Q. Nguyen

		MDPI Electronics journal  (ISSN 2079-9292), doi:10.3390/electronics9050752 

		

		2020



		12

		An Approach in Building a Vision-Based Hand Gesture Recognition System 

		Huy Nguyen Phuong, Mai Thuong Duong Thi

		IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 22.1

		36-43

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước  



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Ứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tay

		Nguyễn Phương Huy

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 

		109-113

		2005



		2

		Tối ưu hệ mờ sử  dụng giải thuật di truyền

		Nguyễn Phương Huy, Lê Bá Dũng

		Kỷ yếu hội nghị quốc gia về một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông- Đồng Nai

		466-475

		2009



		3

		Một ứng dụng của hệ di truyền mờ trong bài toán quản lý hàng đợi tích cực Red-AQM.

		Nguyễn Phương Huy, Lê Bá Dũng

		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, tập 74 số 12

		68-73

		2010



		4

		Ứng dụng giải thuật di truyền mờ trong bài toán quản lý hàng đợi tích cực AQM

		Nguyễn Phương Huy, Lê Hoàn, Lê Bá Dũng

		Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, tập 48 số 5

		13-22

		2010



		5

		Ứng dụng kỹ thuật điều chế OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) cho truyền thông trên đường dây điện hạ thế

		Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Phương Huy

		Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 66 Số 04

		52-57

		2010



		6

		Xây dựng hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế AMR _PLC

		Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Phương Huy, Nghiêm Văn Tính

		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, tập 95 số 07, 2012

		129-136

		2012



		7

		Một ứng dụng của hệ di truyền mờ trong quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP

		Nguyễn Phương Huy, Dương Thị Mai Thương

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự

		212-219

		2012



		8

		Thiết kế hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế

		Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Phương Huy

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự

		132-137

		2012



		9

		Phân cụm trừ mờ và giải thuật di truyền  ứng dụng cho bài toán thiết kế hệ điều khiển tự động từ dữ liệu

		Huy Nguyen Phuong, Tuan Tran Manh , Dung Le Ba.

		Hội nghị toàn quốc lần thư 6 về Cơ điện tử VCM-2012, Nhà xuất bản Đại học quốc gia

		101-106

		2012



		10

		Nghiên cứu thiết kế bộ  điều khiển sử dụng  đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp

		Nguyễn  Hữu  Công,  Ngô  Kiên  Trung, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn  Phương  Huy, Nguyễn Hồng Quang

		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái nguyên, tập 116 số 02, 2014

		123-128

		2014



		11

		Ứng dụng giải thuật di truyền cho thiết kế bộ lọc số FIR

		Dương Thị Mai Hương, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Văn Phúc, Hoàng Văn Thuận

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07)

		47-52

		2015



		15

		Giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển lượng oxy hòa tan trong hệ thống


xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính.

		Bạch Văn Nam, Đỗ Trung Hải, Nguyễn Phương Huy

		Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự

		135-143

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:



		TT

		Tên và nội dung văn bằng

		Số, Ký mã hiệu

		Nơi cấp

		Năm cấp



		1

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN:


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô,


địa chỉ áp dụng

		Hiệu quả






		

		

		

		



		2

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT

		Tên đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kết quả xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		1

		Ứng dụng kỹ thuật Wavelet cho nén tiếng nói trong mạng truyền thông đa dịch vụ

		Cấp Trường

		2004

		2005

		Khá

		

		NT

		



		2

		Ứng dụng điều chế OFDM trong truyền thông qua đường dây điện lực

		Cấp Trường

		2008

		2009

		Khá

		

		NT

		



		3

		Tối ưu  mạng suy diễn nơ ron mờ thích nghi- ANFIS bằng giải thuật di truyền -GA và ứng dụng cho nhận dạng chữ viết

		Cấp Bộ

		2008

		2010

		Khá

		NN

		

		



		4

		Nghiên cứu ứng dụng thuật toán Particle Filter trong bài toán giám sát vật thể chuyển động

		Trường

		2018

		2020

		Xuất sắc

		NN

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 05

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 

		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Ứng dụng hệ mã Elgamal trong thanh toán vé xe buýt tự động trên nền RFID

		Nguyễn Trần Ngọc, 2015

		Trường ĐH SPKT Hưng Yên



		2

		Ứng dụng biến đổi wavelet cho trích chọn đặc trưng tín hiệu điện não trong hệ thống nhận dạng cảm xúc

		Hoàng Tiến Thêm, 2018

		Trường Cao đẳng Nghề số 1 – Bộ Quốc Phòng



		3

		Ứng dụng mạng nơ-ron trong hệ thống nhận dạng cảm xúc dựa trên tín hiệu điện não

		Ngô Quốc Trung, 2018

		Trường Cao đẳng Nghề số 1 – Bộ Quốc Phòng



		4

		Điều khiển thiết bị trong nhà thông minh thông qua sóng điện não



		Lưu Văn Toàn (2020)

		Trường Cao đẳng kỹ nghệ Đông Bắc – Lạng Sơn



		5

		Xây dựng hệ thống bỏ phiếu điện tử sử dụng mật mã

		Bùi Ngọc Tú (2020)

		



		6

		Ứng dụng đại số gia tử cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP

		Lê Thế Hợp

2020

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ sở lý thuyết truyền tin

		CSN

		Điện tử viễn thông

		ĐHKTCN/2003



		2

		Cơ sở thông tin số

		CSN

		Điện tử viễn thông

		ĐHKTCN/2003



		3

		Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số

		CN

		Điện tử viễn thông

		ĐHKTCN/2004



		4

		Xử lý tín hiệu số

		CSN

		Điện, điện tử

		ĐHKTCN/2006



		5

		Kỹ thuật mạch điện tử

		CSN

		Điện tử viễn thông

		ĐHKTCN/2007



		6

		Lý thuyết trường điện từ

		CSN

		Điện, điện tử

		ĐHKTCN/2008



		7

		Vi xử lý – Vi điều khiển

		CSN

		Điện, điện tử

		ĐHKTCN/2009



		8

		Công nghệ ATM

		CN

		Điện tử viễn thông

		ĐHKTCN/2004



		9

		Kỹ thuật đa dịch vụ

		CN

		Điện tử viễn thông

		ĐHKTCN/2004



		10

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		CSN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐHKTCN/2014



		11

		Kỹ thuật điện tử số

		CSN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐHKTCN/2013



		12

		Thiết kế mạch tích hợp số

		CN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐHKTCN/2015



		13

		Các hệ thống điện tử điển hình

		CN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐHKTCN/2016





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



		Thái Nguyên, ngày  09 tháng  06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Phương Huy
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2010          Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện tử 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Điều khiển tự động

		Trường ĐH Bách Khoa, HN

		2007

		TC



		Bằng 2 

		2011

		Ngôn ngữ Anh

		Khoa Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên

		2013

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Tự động hóa

		Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

		2015

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Cử nhân

		2013

		ĐH Thái Nguyên

		TC



		2

		Anh

		503 TOEFL ITP

		2014

		Tự học

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2009 – 2015

		Giảng viên

		Bộ môn kỹ thuật điện tử, khoa Điện tử



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Design of electronic throttle valve position control system using Learning


Feed-Forward based on Model Reference Adaptive Systems controller

		2

		International Journal of Engineering and Applied Sciences

		17-20

		8/2016



		2 

		Design State Feedback Controller in Multisim Software For DC - DC Buck Converter

		1

		International Journal of Engineering and Applied Sciences

		55-57

		5/2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Ứng dụng của mạng neural trong việc nhận dạng, xấp xỉ hoá đối tượng và thiết kế bộ điều khiển theo mô hình mẫu cho đối tượng tuyến tính

		Cơ sở

		2010

		2011

		Khá

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:  


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		CS

		Các nhóm ngành Điện – Điện tử, SPKT Điện, SPKT Tin, Cơ ĐT

		Trường ĐHKTCN



		2

		Kỹ thuật điện tử số

		CS

		Các nhóm ngành Điện – Điện tử, SPKT Điện, SPKT Tin, Cơ ĐT

		Trường ĐHKTCN



		3

		Mạch vi điện tử

		CN

		Kỹ thuật điện tử

		Trường ĐHKTCN



		4

		Kỹ thuật điện tử

		CS

		Kỹ thuật máy tính

		Trường ĐHKTCN



		5

		Thiết kế mạch tích hợp tương tự

		CN

		Kỹ thuật điện tử

		Trường ĐHKTCN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PGS. TS. Nguyễn Duy Cương

		Thái Nguyên,  ngày  25   tháng  5  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Đặng Thị Ngọc Ánh


























